
 

 

 

 

 

 

 

 

THÖ MUÏC SAÙCH MÔÙI 
 

 

 

 

 

THÁNG 12/2022 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 12/ 2022                                      THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

1 
 

 

100. TRIẾT HỌC, CẬN TÂM LÝ VÀ THUYẾT HUYỀN BÍ, TÂM LÝ HỌC 

 

1/. ORION, RAE. Chiêm tinh học for dummies / Rae Orion; Sunnie dịch. - H.: Thế 

giới, 2022. - 495tr. : Minh hoạ; 24cm. - (Để việc học trở nên thật đơn giản) 

Tên sách tiếng Anh: Astrology for dummies 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về chiêm tinh học: Giúp bạn lập bản 

đồ vị trí của mình trong vũ trụ; Cách tạo và diễn giải bản đồ sao; Các công nghệ và phần 

mềm mới nhất tạo bản đồ; Điểm mạnh và điểm yếu của từng cung hoàng đạo; Cách sử 

dụng chiêm tinh học để cải thiện công việc kinh doanh và cuộc sống cá nhân của bạn. 

+ Môn loại: 133.5 / CH304T 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20926 
 

2/. DUHIGG, CHARLES. Sức mạnh của thói quen: Cuốn sách hay nhất về thay 

đổi hành vi con người và tổ chức / Charles Duhigg; Lê Thảo Ly dịch. - Tái bản lần thứ 

7. - H.: Lao động, 2022. - 433tr.; 21cm. - (Tủ sách: Business. New thinking) 

Tên sách tiếng Anh: The power of habit 

Tóm tắt: Sách cho bạn một cái nhìn toàn diện không chỉ về thói quen của cá nhân, 

của tổ chức mà còn của toàn xã hội, cùng với lời khuyên để vận dụng các thói quen đó. 

+ Môn loại: 152.3 / S552M 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61811 

- Phòng Mượn: MH 14115-14116 
 

3/. MINH HƯƠNG. NGUYỄN. Hạnh phúc đan giữa ngón tay / Minh Hương. 

Nguyễn. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 228tr.; 20cm 

Tóm tắt: Những trải nghiệm của tác giả từ hành trình trưởng thành, tìm về bình an 

trong cuộc sống, giúp chúng ta biết cách dẫn dắt và neo chặt hạnh phúc, xua tan phiền 

muộn và khởi đầu hành trình trở thành một phiên bản tốt nhất của chính mình. 

+ Môn loại: 152.4 / H107PH 

- Phòng Mượn: MH 14117-14118 
 

4/. QUÝ SOMSEN. Hôm nay, bạn mỉm cười vì điều gì? : Chăm sóc tâm hồn bằng 

tình yêu và hy vọng / Quý Somsen. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 234tr.; 20cm 

Tóm tắt: Viết về bốn giai đoạn mà theo tác giả mỗi người đều trải qua trong cuộc 

đời là “Tan vỡ”, “Tranh đấu”, “Thức tỉnh” và “Hạnh phúc”, qua đó truyền tải thông điệp 

chống trầm cảm một cách nhẹ nhàng, chân thực bằng ngôn từ tinh tế, nội dung đan xen 

giữa những câu chuyện thật cùng cảm xúc thật. 

+ Môn loại: 152.4 / H453N 

- Phòng Mượn: MH 14109-14110 
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5/. MOORE, GARETH. 100+ Bài tập kích thích não bộ hiệu quả: 40 ngày luyện 

trí nhớ = Memory coach / Gareth Moore; Dịch: Lan Phạm, Phương Anh. - H. : Thế giới, 

2022. - 207tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu nhiều hoạt động luyện trí nhớ được thiết kế đặc biệt để bạn có 

thể ngay lập tức thực hành các kỹ năng theo hướng dẫn. 

+ Môn loại: 153.1 / M458TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61813 

- Phòng Mượn: MH 14123-14124 
 

6/. CAMERON, JULIA. Đánh thức bản ngã nghệ sĩ = The artist''s way : 12 tuần 

thực hành kết nối với sự sáng tạo bên trong bạn / Julia Cameron; Đặng Việt Vinh dịch; 

Be Blessed hiệu đính. - H. : Thế giới, 2022. - 384tr.; 21cm 

Tóm tắt: Đưa ra các gợi ý, nguyên tắc và bí quyết được đúc kết từ kinh nghiệm 

thực tế mang đến những cách tiếp cận mới kết nối con người với khả năng sáng tạo nội 

tại của chính họ, bằng những luận cứ đầy tính thuyết phục về bản chất của sự "cạn kiệt 

ý tưởng sáng tạo" và khơi dậy bản ngã bên trong người nghệ sĩ: Phục hồi cảm giác về 

sự an toàn, phục hồi ý thức về danh tính cá nhân, ý thức về tài năng, phục hồi cảm giác 

về tính toàn vẹn... 

+ Môn loại: 153.3 / Đ107TH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61812 

- Phòng Mượn: MH 14119-14120 
 

7/. Sổ tay thực hành 12 tuần khơi nguồn sáng tạo = The artist''s way playbook / Be 

Blessed. - H. : Thế giới, 2022. - 168tr.; 21cm. - (Tủ sách: Alpha skills. Phát triển bản 

thân) 

Tên sách tiếng Anh: The artist''s way playbook 

Tóm tắt: Giới thiệu 10 nguyên tắc cơ bản và hướng dẫn thực hành thuần thục 12 

chủ đề các bài tập kỹ năng để đánh thức con người nghệ sĩ, vượt qua những trở ngại khi 

sáng tạo nghệ thuật để giải quyết những vấn đề, tận hưởng dòng suối sáng tạo vô tận 

của vũ trụ và hành trình chữa lành đứa trẻ nghệ sĩ bên trong mình, khai mở khả năng 

sáng tạo với tình yêu và sự dẫn dắt bởi các vị thần ánh sáng. 

+ Môn loại: 153.3 / S450T 

- Phòng Mượn: MH 14121-14122 
 

8/. GUPTA, SANJAY. Trí óc minh mẫn = Keep sharp: Build a better brain at any 

age : Để não bộ sắc bén ở mọi lứa tuổi / Sanjay Gupta; Mai Thuỳ Dương, Đặng Gia Cát 

Lượng dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 398tr.; 23cm 

Tóm tắt: Sách gồm ba phần. Phần 1: Những nghiên cứu khoa học về bộ não, cách 

bộ não hoạt động và ảnh hưởng của các căn bệnh về não; Phần 2: Những cách để duy 

trì sức khoẻ não bộ và chương trình 12 tuần để có một bộ não nhạy bén hơn; Phần 3: 

Lời khuyên cho những người mắc các chức suy giảm nhận thức cũng như những người 

chăm sóc họ.. 
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+ Môn loại: 153.4 / TR300-O 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20931 

- Phòng Mượn: MH 14176-14177 

 

9/. LEVITT, STEVEN D.. Tư duy như một kẻ lập dị / Steven D.Levitt, Stephen 

J.Dubner; Bích Thuận dịch. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Thế giới, 2022. - 268tr.; 21cm.  

(Tủ sách: Alpha Business. Tư duy & sáng tạo) 

Tên sách tiếng Anh: Think like a freak 

Tóm tắt: Giúp bạn học được các bước để suy nghĩ theo một hướng hoàn toàn mới, 

tích cực hiệu quả hơn. Hãy từ bỏ những lối mòn, hãy tự tin khám phá những con đường 

mới, chắc chắn sẽ dẫn bạn đến với những điều vô cùng hấp dẫn và đầy bất ngờ. 

+ Môn loại: 153.4 / T550D 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61808 

- Phòng Mượn: MH 14111-14112 
 

10/. MOORE, GARETH. 100+ Bài tập kích thích não bộ hiệu quả: 40 ngày rèn tư 

duy / Gareth Moore; Dịch: Phương Linh, Ngọc An. - H. : Thế giới, 2022. - 212tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách gồm nhiều hoạt động rèn luyện trí não được thiết kế đặc biệt giúp 

bạn có thể lập tức áp dụng những kỹ thuật được mô tả. 

+ Môn loại: 153.9 / M458TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61814 

- Phòng Mượn: MH 14125-14126 
 

11/. MARMION, JEAN -FRANCOIS. Kẻ khôn cũng có khi khờ: Tâm lý học về 

sự ngu ngốc của con người / Jean -Francois Marmion; Kim Diệu dịch. - H.: Công 

thương, 2022. - 280tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: The psychology of stupidity 

Tóm tắt: Bao gồm các bài báo luận bàn về sự ngu si của các tác giả được biết đến 

là một trong những người thông minh nhất; Đưa ra các nghiên cứu khoa học về người 

ngu, các thiên kiến xuất hiện trong những người như vậy (thiên kiến đánh giá quá cao 

năng lực của bản thân, thiên kiến vị kỷ, thiên kiến miễn nhiễm, thiên kiến miễn tối…); 

Phân loại về chủng loại ngu dốt, các cấp độ của sự ngu si; Chức năng của não bộ liên 

quan đến sự ngu si... 

+ Môn loại: 155.7 / K200KH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20995 

- Phòng Mượn: MH 14188-14189 
 

12/. CANFIELD, JACK. Những nguyên tắc thành công : Vươn tới đỉnh cao từ xuất 

phát điểm hiện tại / Jack Canfield; Mai Hường dịch; Chung Quý hiệu đính. - Tái bản lần 

thứ 14. - H. : Lao động, 2021. - 569tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: The success principles 
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Tóm tắt: Giới thiệu 64 nguyên tắc dạy cách củng cố, tăng cường lòng tự tin, vượt 

qua những khó khăn thách thức thường ngày, nhận ra và sống với tất cả những đam mê, 

khát vọng của bản thân giúp bạn vươn tới đỉnh cao nhất của thành công. 

+ Môn loại: 158 / NH556NG 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20996 

 

13/. GROUT, PAM. Hãy sống cuộc đời như bạn muốn : Cuốn sách dành riêng cho 

những ai muốn thay đổi thái độ, nắm bắt đam mê và trân trọng cuộc sống / Pam Grout; 

Linh Giang dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Thế giới, 2022. - 216tr.; 21cm. - (Tủ sách 

Alpha Gen. Phát triển cá nhân) 

Tên sách tiếng Anh: Living big 

Tóm tắt: Hướng dẫn bạn cách thay đổi thái độ, nắm bắt ý tưởng và phát triển năng 

lực tiềm ẩn của bản thân để đạt đến tiềm năng thành công. 

+ Môn loại: 158.1 / H112S 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61810 

- Phòng Mượn: MH 14113-14114 

 

14/. EGER, EDITH. Quà tặng cuộc sống = The gift: 12 lessons to save your life : 

12 chìa khoá chữa lành quá khứ tổn thương / Edith Eger; Anh Thư dịch. - H. : Dân trí, 

2022. - 267tr.; 21cm 

Tóm tắt: Chia sẻ những câu chuyện về cuộc đời đầy sóng gió của tiến sĩ Edith 

Eger - một nhà tâm lý học và những câu chuyện của khách hàng mà bà từng tiếp xúc, 

làm việc trong nhiều năm qua nhằm cung cấp cho chúng ta 12 chìa khoá giúp giải phóng 

tâm trí khỏi các nhà tù do chính mình lập ra. 

+ Môn loại: 158.1 / QU100T 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61815 

- Phòng Mượn: MH 14127-14128 
 

15/. ARIELY, DAN. Cư xử khôn giao tiếp khéo: Ứng dụng tâm lý học hành vi cải 

thiện mọi giao kèo trong cuộc sống / Dan Ariely; Matt R. Trower minh hoạ; Nhóm 

VNHR dịch. - H.: Công thương, 2022. - 211tr.: Tranh vẽ; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Amazing decisions: The illustrated guide to improving 

business deals and family meals 

Tóm tắt: Nội dung sách đơn giản, hài hước được đúc kết từ những nghiên cứu, thí 

nghiệm, khảo sát... phù hợp với nhiều đối tượng như: Các nhà quản lý nhân sự, những 

người mong muốn nuôi dưỡng các mối quan hệ lâu bền với đối tác... 

+ Môn loại: 158.7 / C550X 

- Phòng Mượn: MH 14186-14187 
 

16/. TRẦN THỊ THƠM. Đạo làm người trong tục ngữ, ca dao Việt Nam / Trần Thị 

Thơm. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 191tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về đạo làm người trong tục ngữ, ca dao 

Việt Nam như: Khái niệm tục ngữ, ca dao Việt Nam, khái niệm đạo làm người trong tục 

ngữ, ca dao Việt Nam. Đặc điểm và cơ sở hình thành đạo làm người trong tục ngữ, ca 

dao Việt Nam. 

+ Môn loại: 170.9597 / Đ108L 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61817 

- Phòng Mượn: MH 14131 

 

17/. EPICTETUS. Những lời giáo huấn của Epictetus = Epictetus: Discourses, 

Fragments, handbook / Dịch: Robin Hard, Công Thành; Christopher Gill giới thiệu.     

H.: Công thương, 2022. - 567tr.; 24cm. - (Tủ sách: Newme) 

Tóm tắt: Gồm những bài thuyết giảng sinh động, thẳng thắn, đầy sức thuyết phục 

và thách thức, được thể hiện theo cách gần gũi, dễ hiểu với nhiều người của thầy 

Epictetus. Chúng đặt ra các nguyên tắc đạo đức cốt lõi của chủ nghĩa Khắc kỷ dưới hình 

thức được thiết kế để giúp mọi người áp dụng chúng vào thực tiễn và sử dụng chúng 

làm nền tảng để hướng tới một cuộc sống tốt đẹp của con người. 

+ Môn loại: 188 / NH556L 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20997 
 

200. TÔN GIÁO 
 

18/. NGUYỄN PHÚ LỢI. Sự chuyển biến của tôn giáo Việt Nam trong bối cảnh 

toàn cầu hoá và cuộc cách mạng 4.0 / Nguyễn Phú Lợi. - H.: Thông tin và Truyền thông, 

2022. - 498tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông 

Tóm tắt: Trình bày khái quát bức tranh tương đối toàn diện về sự chuyển biến của 

tôn giáo trên thế giới và ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá và cuộc cách mạng 

4.0. Góp phần vào việc hoạch định chính sách, phát huy các nguồn lực của các tôn giáo 

cho sự phát triển đất nước. 

+ Môn loại: 200.9597 / S550CH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61816 

- Phòng Mượn: MH 14129-14130 

 

300. KHOA HỌC XÃ HỘI 
 

19/. NGUYỄN THỊ TRƯỜNG GIANG. Giải pháp nâng cao hiệu quả truyền thông 

cho đồng bào dân tộc hiện nay / Nguyễn Thị Trường Giang, Nguyễn Thị Phương Thảo, 

Lê Quang Tiến. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2022. - 445tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về dân tộc thiểu số, phát triển bền vững, 

truyền thông vùng dân tộc thiểu số. Kinh nghiệm một số nước về truyền thông ở vùng 

dân tộc thiểu số. Thực trạng nội dung, phương thức, hiệu quả; Chỉ ra những thuận lợi 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 12/ 2022                                      THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

6 
 

cần phát huy, khó khăn cần khắc phục để đề xuất phương hướng, giải pháp nâng cao 

chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông cho đồng bào ở vùng dân tộc thiểu số ở Việt 

Nam. 

+ Môn loại: 302.23089 / GI-103PH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61794 

- Phòng Mượn: MA 26791-26792 
 

20/. LE BON, GUSTAVE. Tâm lý học đám đông / Gustave Le Bon; Nguyễn Cảnh 

Bình, Nguyễn Mai Chi, Đoàn Vân Hà dịch; Phùng Tố Tâm hiệu đính. - Tái bản. - H. : 

Thế giới, 2022. - 249tr; 21cm. - (Tủ sách: Kinh điển) 

Tên sách tiếng Anh: Psychogie des foules 

Tóm tắt: Những nghiên cứu về tâm lí học đám đông: Quy luật tâm lí về sự thống 

nhất tinh thần, tình cảm, đạo đức, tư tưởng, suy luận... cùng một số ý kiến, niềm tin của 

đám đông và phân loại, mô tả các loại đám đông khác nhau. 

+ Môn loại: 302.3 / T120L 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61789 

- Phòng Mượn: MA 26782-26783 
 

21/. DƯƠNG THỊ HƯƠNG. Phát huy vai trò của văn hoá sinh thái trong phát triển 

bền vững ở Việt Nam hiện nay / Dương Thị Hương. - H. : Thông tin và Truyền thông, 

2021. - 250tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông 

Tóm tắt: Làm rõ vấn đề lý luận về văn hoá sinh thái, vai trò của văn hoá sinh thái 

đối với phát triển bền vững. Nghiên cứu đánh giá thực trạng về vai trò của văn hoá sinh 

thái trong phát triển bền vững. Đề xuất giải pháp phát huy vai trò của văn hoá sinh thái 

góp phần tạo động lực cho sự phát triển bền vững ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 304.2 / PH110H 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61793 

- Phòng Mượn: MA 26789-26790 

 

22/. NGUYỄN VĂN VĨNH. Vấn đề phụ nữ ở nước ta / Nguyễn Văn Vĩnh; Đoàn 

Ánh Dương, Nguyễn Đào Nguyên sưu tầm, biên soạn. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 

499tr.; 21cm. - (Phụ nữ tùng thư. Tủ sách Giới và Phát triển) 

Tóm tắt: Tập hợp bài viết của tác giả Nguyễn Văn Vĩnh phản ánh tư tưởng của 

ông về vấn đề phụ nữ và nữ quyền ở nước ta, đặc biệt là vai trò của phụ nữ trong cải 

cách và đấu tranh dân tộc. 

+ Môn loại: 305.409597 / V121Đ 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61796 

- Phòng Mượn: MA 26794-26795 
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23/. LẠI NGUYÊN ÂN. Dư luận nữ quyền tại Huế (1926-1929) trên sách báo 

đương thời / Lại Nguyên Ân, Nguyễn Kim Hiền sưu tầm, biên soạn. - H. : Phụ nữ Việt 

Nam, 2021. - 548tr.; 21cm. - (Phụ nữ tùng thư. Tủ sách Giới và Phát triển) 

Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử phong trào vận động phụ nữ ở Việt Nam thời hiện đại. 

Ngôn luận về phụ nữ, về nữ quyền được nói đến ở Huế. Khởi đầu từ hoạt động của một 

hội nữ công và những ngôn luận xung quanh sự kiện ấy, sau đó là những dư luận về 

"vấn đề phụ nữ", "về "nữ quyền". 

+ Môn loại: 305.420959749 / D550L 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61797 

- Phòng Mượn: MA 26796-26797 

 

24/. 35 năm trưởng thành của các dân tộc thiểu số Việt Nam (1945 - 1980) / Biên 

tập: Đặng Nam, Đỗ Đức. - H. : Văn hoá, 1981. - 130tr.; 25x25cm 

Tóm tắt: Thông qua 174 bức ảnh, trình bày quá trình lịch sử hình thành và phát 

triển của dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn 1945-1980. 

+ Môn loại: 305.8959 / B100M 

- Phòng đọc Tra cứu: TC 405 
 

25/. BÙI QUANG THANH. Chủ tịch Hồ Chí Minh với các dân tộc Việt Nam / Bùi 

Quang Thanh chủ biên. - H.: Văn hoá dân tộc, 1990. - 114tr.; 25x25cm 

Tóm tắt: Những hình ảnh thể hiện tình cảm sâu nặng, thành kính của nhân dân các 

dân tộc với Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

+ Môn loại: 305.895922 / CH500T 

- Phòng đọc Tra cứu: TC 409 
 

26/. Lời dạy của Bác Hồ về Văn hoá và Thể thao / Sở Văn hoá và Thể thao thành 

phồ Hồ Chí Minh. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 245tr : Hình 

ảnh; 10x15cm 

ĐTTS ghi: Sở Văn hoá và Thể thao TP. Hồ Chí Minh 

Tóm tắt: Chọn lọc 79 lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên cơ sở những lời kêu 

gọi, bài nói, bài viết của Người về văn hoá và thể thao. Giúp bạn đọc và cán bộ đảng 

viên ngành Văn hoá, Thể thao nói chung mãi khắc ghi những lời dặn giản dị, dễ hiểu 

tựa như những lời khuyên nhủ, những bài học hữu ích của Chủ tịch Hồ Chí Minh để có 

thể làm cho mình trở nên tốt hơn. 

+ Môn loại: 306 / L462D 

- Phòng Mượn: MA 26999-27000 
 

27/. NGÔ ĐỨC THỊNH. Văn hoá vùng và phân vùng văn hoá ở Việt Nam / Ngô 

Đức Thịnh. - H. : Văn hoá dân tộc, 2021. - 683tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày các lý thuyết và khuynh hướng nghiên cứu văn hoá vùng; Phác 

thảo phân vùng và một số vùng văn hoá ở Việt Nam; Đặc trưng vùng trong một số hiện 

tượng văn hoá. 
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+ Môn loại: 306.09597 / V115H 

- Phòng Mượn: MA 26800-26801 
 

28/. TURGEON, HEAHTER. Trò chuyện cùng con - chuyện lớn hoá cỏn con = 

Now say this: The right words to solve every parenting dilemma / Heahter Turgeon, 

Julie Wright; Nguyễn Thị Ngọc Châu dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 365tr.; 

23cm 

Tóm tắt: Trình bày những cuộc trò chuyện của cha mẹ và con giàu tính xây dựng, 

tiếp thêm động lực, giúp trẻ cảm thấy được lắng nghe trong khi vẫn cung cấp cho phụ 

huynh các giải pháp cụ thể để giải quyết các vấn đề nan giải trong nuôi dạy con. 

+ Môn loại: 306.874 / TR400CH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20911 

- Phòng Mượn: MA 26903 

 

29/. SCOTT, LUCY ANNA. Chánh niệm từng phút giây: Sống thảnh thơi giữa đời 

đô thị / Lucy Anna Scott; Diệu Linh dịch. - H.: Lao động, 2022. - 161tr.; 19cm. - (Tủ 

sách: Buddhism) 

Tên sách tiếng Anh: Mindful thoughts for city dwellers 

Tóm tắt: Thông qua những hành động nhỏ nhưng tinh tế, từ việc nhận ra nét đẹp 

của tự nhiên trong thành phố cho đến việc nhận biết tiếng ồn như một âm thanh. Tác giả 

chỉ ra "thành phố" là phát minh vĩ đại nhất của loài người, là nơi bình yên cho tâm trí 

và cho trái tim của mỗi người. 

+ Môn loại: 307.76 / CH107N 

- Phòng Mượn: MA 26998 

 

320. CHÍNH TRỊ HỌC 

 

30/. NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI. Những vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật 

Việt Nam: Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Tuyết Mai. - H.: Chính trị Quốc gia - Sự 

thật, 2022. - 231tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Học Viện Chính trị Khu vực II 

Tóm tắt: Sách phản ánh khái quát, có hệ thống và tương đối toàn diện những nội 

dung cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam. Tài liệu hữu ích phục vụ hoạt động 

nghiên cứu, giảng dạy lý luận về Nhà nước và pháp luật trong chương trình đào tạo cử 

nhân và sau đại học. 

+ Môn loại: 320.1 / NH556V 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61776 

- Phòng Mượn: MA 26764 
 

31/. NGUYỄN MẠNH HÀ. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo kháng chiến chống 

thực dân Pháp xâm lược (1945-1954): Sách chuyên khảo / Nguyễn Mạnh Hà. - H.: Chính 

trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 315tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Sách tập trung phản ánh khái quát, hệ thống quan điểm, chủ trương và 

quá trình chỉ đạo của Đảng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 

(1945-1954) qua từng giai đoạn. Góp phần nêu bật và khẳng định vai trò lãnh đạo của 

Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại là nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng 

chiến. 

+ Môn loại: 324.2597075 / Đ107C 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61818 

- Phòng Mượn: MH 14132 
 

32/. TRẦN KHẮC VIỆT. Tổ chức và hoạt động của các ban cán sự đảng Uỷ ban 

nhân dân tỉnh hiện nay : Sách chuyên khảo / Trần Khắc Việt, Nguyễn Hải Yến. - H.: 

Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 230tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về ban cán sự đảng nói 

chung, về tổ chức và hoạt động của các ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân. Đánh giá 

thực trạng trong tổ chức và hoạt động của ban cán sự đảng Uỷ nhân dân tỉnh trong giai 

đoạn 2011-2021. Đề xuất giải pháp tiếp tục hoàn thiện tổ chức và nâng cao chất lượng 

hoạt động của các ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh đến năm 2030. 

+ Môn loại: 324.2597075 / T450CH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61819 

- Phòng Mượn: MH 14133 
 

33/. NGUYỄN HỒNG QUÂN. Việt Nam trước cạnh tranh chiến lược giữa hai 

nước lớn: Sách chuyên khảo / Nguyễn Hồng Quân. - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 

2022. - 431tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách phân tích, làm rõ vấn đề cạnh tranh giữa hai nước Trung Quốc và 

Mỹ trên Biển Đông và một số nét chấm phá về cạnh tranh giữa hai nước lớn tại Tiểu 

vùng sông Mekong; Đồng thời gợi ý một số chính sách đối với Việt Nam trong bối cảnh 

quốc tế và khu vực có nhiều chuyển động phức tạp, khó lường. 

+ Môn loại: 327.1 / V308N 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61795 

- Phòng Mượn: MA 26793 
 

34/. ĐINH QUANG HẢI. Quan hệ biên giới trên đất liền giữa Trung Quốc với các 

quốc gia láng giềng / Đinh Quang Hải chủ biên, Lê Trung Dũng, Võ Kim Cương....     

H.: Khoa học xã hội, 2022. - 370tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Sử học 

Tóm tắt: Khái quát quá trình hình thành cương vực Trung Quốc với chính sách 

biên giới của Cộng hoà nhân dân Trung Hoa. Quan hệ biên giới giữa Trung Quốc với 

nước Nga Sa hoàng và Liên Xô/ Liên bang Nga. Quan hệ biên giới trên đất liền giữa 

Trung Quốc với các quốc gia Nam Á, với Lào và Myanmar; Quan hệ biên giới trên đất 

liền giữa Trung Quốc với Việt Nam; Nhận xét về quan hệ biên giới trên đất liền giữa 

Trung Quốc với các quốc gia láng giềng. 
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+ Môn loại: 327.51 / QU105H 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20946 

- Phòng Mượn: MA 26946 

 

330. KINH TẾ HỌC 

 

35/. ĐỒNG VĂN PHƯỜNG. Vấn đề của kinh tế đương đại - Góc nhìn từ Tư bản 

luận T - H - T''=> H-T''-H'' : Sách chuyên khảo / Đồng Văn Phường. - H. : Chính trị 

Quốc gia - Sự thật, 2022. - 242tr.; 19cm 

Tóm tắt: Trình bày sự sụp đổ của hệ thống vàng bản vị và những bất cập của các 

lý thuyết về số lượng tiền tệ. Bất cập của chính sách tiền tệ khi kinh tế tăng trưởng nóng, 

suy thoái và sự tất yếu của nhà nước phúc lợi. Bất cập của chính sách tiền tệ và sự đảo 

chiều của khủng hoảng kinh tế từ sản xuất sang tiền tệ tài chính. 

+ Môn loại: 330.1 / V121Đ 

- Phòng Mượn: MA 26994-26995 
 

36/. PHẠM ANH ĐỨC. Giáo trình kinh tế đầu tư / Phạm Anh Đức chủ biên, 

Nguyễn Thị Thảo Nguyên, Mai Anh Đức. - H. : Xây dựng, 2022. - 261tr.; 27cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng 

Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề lý luận chung về đầu tư và phát triển đầu tư; Hệ 

thống văn bản quy phạm pháp luật sử dụng trong lập dự án đầu tư; Kiến thức chung về 

lập dự án đầu tư; Phân tích thống kê và dự báo; Phân tích môi trường đầu tư, thị trường, 

kỹ thuật dự án đầu tư; Các phương pháp tính toán lựa chọn phương án đầu tư; Tài chính 

dự án. 

+ Môn loại: 332.6071 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21010 

- Phòng Mượn: MA 26977 
 

37/. ĐỖ VIỆT PHƯƠNG. Môi trường đầu tư của Vương quốc Ma-rốc và Cộng 

hoà Bờ Biển Ngà / Đỗ Việt Phương, Trịnh Thị Thanh Thuỷ. - H. : Công thương, 2021. 

175tr. : Ảnh, bảng; 21cm 

ĐTTS ghi: Bộ Công thương 

Tóm tắt: Giới thiệu về Vương quốc Maroc và Cộng hoà Bờ Biển Ngà; Khái quát 

về môi trường đầu tư nước ngoài tại Maroc và Bờ Biển Ngà; Toàn văn luật khung ban 

hành điều lệ đầu tư Maroc và Bờ Biển Ngà. 

+ Môn loại: 332.6096668 / M452TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61780 

- Phòng Mượn: MA 26767 
 

38/. GROSVENOR, MICHAEL. Tiết kiệm năng lượng for Dummies / Michael 

Grosvenor; Nguyễn Tiến Hoà dịch. - H.: Công thương, 2022. - 168tr.; 21cm. - (Tên sách 

tiếng Anh: Energy-saving tips for dummies) 
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Tóm tắt: Trình bày các phương pháp thiết thực để giảm mức tiêu thụ năng lượng 

của bạn trong mọi khía cạnh của cuộc sống; Thay đổi đơn giản để giảm hoá đơn năng 

lượng tại nhà; Chọn các thiết bị tiết kiệm năng lượng; Cắt giảm sử dụng năng lượng tại 

nơi làm việc. 

+ Môn loại: 333.79 / T308K 

- Phòng Mượn: MA 26760-26761 

 

39/. GROSVENOR, MICHAEL. Tiết kiệm nước for Dummies / Michsel 

Grosvenor; Nguyễn Tiến Hoà dịch. - H.: Công thương, 2022. - 122tr.; 21cm. - (Để việc 

học trở nên thật đơn giản) 

Tóm tắt: Cung cấp các phương pháp thiết thực để giảm lượng nước sử dụng xung 

quanh nhà bạn, từ nhà bếp, phòng tắm, giặt cho đến khu vườn; Tìm và lắp đặt các thiết 

bị tiết kiệm nước hiệu quả; Thu thập nước mưa; Tái chế nước... 

+ Môn loại: 333.91 / T308K 

- Phòng Mượn: MA 26758-26759 
 

40/. NGUYỄN KHẮC TRUNG. Một số hình ảnh Bác Hồ với nông dân / Nguyễn 

Khắc Trung sưu tầm, biên soạn. - H. : Nông nghiệp, 1982. - 110tr.; 28cm 

Tóm tắt: Nói lên sự quan tâm của Bác Hồ và của Đảng đối với nông dân, người 

bạn đồng minh rất trung thành của giai cấp công nhân trong cách mạng dân tộc dân chủ 

nhân dân và trong cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

+ Môn loại: 335.4346 / M458S 

- Phòng đọc Tra cứu: TC 407-408 

 

41/. GONEN, RON. Thế giới không rác thải = The waste-free world / Ron Gonen; 

Chi Nhân dịch. - H. : Công thương, 2022. - 342tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách đưa ra mô hình kinh tế tuần hoàn thuyết phục, hướng tới tương lai, 

một hệ thống khép kín không lãng phí tài nguyên thiên nhiên. 

+ Môn loại: 338 / TH250GI 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20954 

- Phòng Mượn: MA 26959-26960 
 

340. LUẬT PHÁP 

 

42/. PHAN TRUNG HIỀN. Để hoàn thành tốt luận văn ngành luật : Dùng cho sinh 

viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh / Phan Trung Hiền. - Tái bản lần thứ 4, có 

sửa chữa, bổ sung. - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 383tr.; 24cm 

Tóm tắt: Khái quát về luận văn ngành luật và các bước để thực hiện luận văn: 

Chuẩn bị thực hiện, phần mở đầu, các phương pháp, cách tiếp cận phổ biến các chương 

trong luận văn, phần kết luận, hình thức bảo vệ và đánh giá một bài luận văn. 

+ Môn loại: 340.072 / Đ250H 

- Phòng Mượn: MA 26932-26933 
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43/. PHÍ THỊ THANH TUYỀN. Lý luận, thực tiễn về các mô hình pháp điển hoá 

điển hình trên thế giới và những kiến nghị đối với Việt Nam / Phí Thị Thanh Tuyền.   

H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 239tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu toàn diện vấn đề pháp điển hoá từ kinh nghiệm một số nước 

điển hình trên thế giới để đưa ra những kiến nghị, giải pháp để xây dựng vận dụng xây 

dựng, hoàn thiện mô hình pháp điển hoá ở Việt Nam trong thời gian tới. 

+ Môn loại: 340.1 / L600L 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61778 

- Phòng Mượn: MA 26766 

 

44/. TRẦN QUANG TIỆP. Những vấn đề cơ bản trong Luật Tố tụng hình sự một 

số nước trên thế giới : Sách tham khảo / Trần Quang Tiệp. - H. : Chính trị Quốc gia - 

Sự thật, 2022. - 378tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày hệ thống các quy định của Luật Tố tụng hình sự các nước Nga, 

Anh, Trung Quốc, Pháp, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan. Từ đó góp phần hỗ trợ 

hoạt động xây dựng và thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 345 / NH556V 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20941 
 

45/. NGUYỄN THỊ MAI. Hoạt động tranh tụng tại phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án 

hình sự: Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Mai. - H.: Công an nhân dân, 2022. - 215tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về hoạt động tranh tụng tại phiên toà xét 

xử sơ thẩm vụ án hình sự, thực trạng quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam 

và thực tiễn hoạt động tranh tụng tại phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự nhằm đưa 

ra các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tranh tụng tại phiên toà xét xử sơ thẩm 

vụ án hình sự. 

+ Môn loại: 345.597 / H411Đ 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61788 

- Phòng Mượn: MA 26780-26781 
 

46/. PHẠM VĂN TUYẾT. Câu hỏi thường gặp trong lĩnh vực Dân sự / Phạm Văn 

Tuyết, Lê Kim Giang. - H.: Tư pháp, 2022. - 646tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm những câu hỏi về những vấn đề chung trong lĩnh vực dân sự; Chủ 

thể trong quan hệ dân sự; Giao dịch dân sự, đại diện, thời hạn, thời hiệu; Tài sản, quyền 

sở hữu và quyền khác đối với tài sản; Nghĩa vụ và biện pháp đảm bảo thực hiện nghĩa 

vụ; Những vấn đề chung của hợp đồng; Các hợp đồng cụ thể; Nghĩa vụ ngoài hợp đồng 

và thừa kế. 

+ Môn loại: 346.597 / C125H 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61790 

- Phòng Mượn: MA 26784 
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47/. CHÂU HOÀNG THÂN. Quản lý nhà nước về giá đất ở Việt Nam: Sách 

chuyên khảo / Châu Hoàng Thân. - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 195tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày những cơ sở lý luận cơ bản và pháp luật quản lý nhà nước về 

giá đất; Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về giá đất. Đề xuất một số giải pháp để 

góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về giá đất ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 346.59704 / QU105L 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20939 

- Phòng Mượn: MA 26934 
 

48/. PHÙNG TRUNG TẬP. Pháp luật thừa kế ở Việt Nam - Nhận thức và áp dụng/ 

Phùng Trung Tập. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 494tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày pháp luật thừa kế ở Việt Nam; Các hình thức thừa kế; Áp dụng 

pháp luật thừa kế trong việc chia di sản; Quyền đối với bất động sản liền kề, quyền 

hưởng dụng, quyền bề mặt được xác lập theo di chúc và thừa kế quyền sở hữu trí tuệ; 

Thừa kế di sản trong hỗ trợ sinh sản và quan hệ đồng tính. 

+ Môn loại: 346.59705 / PH109L 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20943 
 

49/. LƯƠNG KHẢI ÂN. Pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm trong quan hệ dân 

sự, thương mại và tín dụng ngân hàng: Sách chuyên khảo / Lương Khải Ân. - H.: Chính 

trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 444tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách nghiên cứu các khía cạnh pháp lý, kinh tế về lãi, lãi suất, tập trung 

vào các vấn đề pháp lý. Thực tiễn áp dụng trong quan hệ hợp đồng vay tài sản (dân sự) 

và tín dụng ngân hàng cũng như trong các nghĩa vụ trả lãi trong quan hệ dân sự và kinh 

doanh thương mại. 

+ Môn loại: 346.597 / PH109L 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61777 

- Phòng Mượn: MA 26765 

 

350. HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ KHOA HỌC QUÂN SỰ 

 

50/. ĐOÀN DƯƠNG HẢI. Giáo trình Quản lý bất động sản / Đoàn Dương Hải chủ 

biên, Nguyễn Mậu Bành, Phạm Xuân Anh. - H.: Xây dựng, 2022. - 212tr.: Bảng, sơ đồ; 

24cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Xây dựng Hà Nội 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về quản lý bất động sản; Quản lý dự án đầu tư 

phát triển bất động sản; Tổ chức công tác quản lý tác nghiệp bất động sản; Tổ chức quản 

lý chiến thuật và quản lý danh mục bất động sản (quản lý chiến lược). 

+ Môn loại: 354.3071 / GI-108TR 

- Phòng Mượn: MA 26928-26929 
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51/. Thanh niên với vai trò bảo vệ quốc phòng và an ninh của Tổ quốc Việt Nam 

xã hội chủ nghĩa / Biên soạn: Lê Tấn Tới (chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Khúc Thị 

Trang Nhung.... - H.: Công an nhân dân, 2022. - 567tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày khái niệm, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước về vai trò của thanh niên trong sự nghiệp bảo vệ quốc 

phòng, an ninh của Tổ quốc; Thực trạng thực hiện vai trò của thanh niên trong sự nghiệp 

bảo vệ quốc phòng và an ninh của Tổ quốc; Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 

phát huy vai trò của thanh niên trong sự nghiệp bảo vệ quốc phòng và an ninh của Tổ 

quốc. 

+ Môn loại: 355.009597 / TH107N 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61791 

- Phòng Mượn: MA 26785-26786 

 

360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI 
 

52/. EMMANUEL, CERISE. Giảm thiểu chất thải tại Việt Nam - Cần hành động 

trước khi quá muộn! / Cerise Emmanuel chủ biên, Nguyen Leroy, Marie Lan, Vũ Yên 

Ba. - H. : Dân trí, 2022. - 187tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tổng hợp và phổ biến kiến thức khoa học về giảm thiểu chất thải ở Việt 

Nam và đề xuất các giải pháp phù hợp với năng lực địa phương. Hơn 80 cuộc phỏng 

vấn với những chủ thể từ trung ương tới địa phương, các chuyên gia, nhà nghiên cứu, 

người thu gom và tái chế... 

+ Môn loại: 363.72 / GI-104TH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61798 

- Phòng Mượn: MA 26798-26799 

 

370. GIÁO DỤC 

 

53/. COTTRELL, STELLA. Kỹ năng học tập thành công ở bậc cao đẳng, đại học= 

The study skills handbook / Stella Cottrell; Thuý Nga dịch. - H.: Thế giới, 2022. - 2 tập; 

26cm 

T.1 : Quản lý bản thân tối ưu. - 191tr. 

Tóm tắt: Sách giúp sinh viên khai thác tối đa khả năng của bản thân, tuỳ thuộc vào 

hoàn cảnh, mục tiêu và tham vọng của mỗi người. Kỹ năng hoc tập phát triển và hoàn 

thiện thông qua sự thấu hiểu, thực hành, suy ngẫm, thử - sai và phản hồi từ mọi người 

xung quanh khi bạn bước đi trên những chặng đường học tập của mình. 

+ Môn loại: 378.1 / K600N 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21008 

- Phòng Mượn: MA 26973-26974 
 

54/. COTTRELL, STELLA. Kỹ năng học tập thành công ở bậc cao đẳng, đại học/ 

Stella Cottrell; Thuý Nga dịch. - H.: Thế giới, 2022. - 2 tập; 26cm 
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T.2 : Những kỹ năng học thuật. - 251tr. 

Tóm tắt: Sách giúp sinh viên khai thác tối đa khả năng của bản thân, tuỳ thuộc vào 

hoàn cảnh, mục tiêu và tham vọng của mỗi người. Kỹ năng hoc tập phát triển và hoàn 

thiện thông qua sự thấu hiểu, thực hành, suy ngẫm, thử - sai và phản hồi từ mọi người 

xung quanh khi bạn bước đi trên những chặng đường học tập của mình. 

+ Môn loại: 378.1 / K600N 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21009 

- Phòng Mượn: MA 26975-26976 

 

380. THƯƠNG MẠI 

 

55/. BÙI HUY HOÀNG. Thương mại điện tử Việt Nam trong tiến trình thực thi 

các hiệp định thương mại tự do / Bùi Huy Hoàng, Lê Thị Hà, Đinh Sỹ Minh Lăng. - H.: 

Công thương, 2021. - 199tr.: Minh hoạ; 21cm 

ĐTTS ghi: Bộ Công thương 

Tóm tắt: Trình bày thương mại điện tử ở Việt Nam. Thương mại điện tử trong 

thực thi các hiệp định thương mại tự do. Một số khuyến nghị và giải pháp. 

+ Môn loại: 381 / TH561M 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61781 

- Phòng Mượn: MA 26768 
 

56/. TRỊNH THỊ THANH THUỶ. Logistics và xuất khẩu nông sản ở Việt Nam / 

Trịnh Thị Thanh Thuỷ, Đặng Thanh Phương. - H.: Công thương, 2021. - 199tr.: Minh 

hoạ; 21cm 

ĐTTS ghi: Bộ Công thương 

Tóm tắt: Trình bày vai trò của dịch vụ logistics đối với xuất khẩu nông sản; Nghiên 

cứu thực trạng, định hướng và đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ logistics phục vụ xuất 

khẩu nông sản ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 382.09597 / L427V 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61782 

- Phòng Mượn: MA 26769 
 

57/. Thực thi cam kết về lao động và công đoàn trong CPTPP / Trịnh Thị Thanh 

Thuỷ, Trần Hoàng Long đồng chủ biên; Lê Huy Khôi, Hoàng Thị Vân Anh... biên soạn. 

H. : Công thương, 2021. - 198tr. : Bảng, hình; 21cm 

ĐTTS ghi: Bộ Công thương 

Tóm tắt: Trình bày cam kết về lao động và công đoàn trong các hiệp định thương 

mại tự do và CPTPP; Tình hình thực thi cam kết CPTPP về lao động và công đoàn ở 

Việt Nam; Kiến nghị và giải pháp đảm bảo thực thi các cam kết về lao động và công 

đoàn trong CPTPP ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 382 / TH552TH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61779 
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390. PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HOÁ DÂN GIAN 

58/. Biểu tượng văn hoá truyền thống làng quê Việt Nam / Trung Việt, Hà Anh, 

Hồng Minh, Minh Tuệ. - H.: Văn hoá dân tộc, 2021. - 331tr. : Ảnh; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các biểu tượng bản làng Tây Bắc, Đông Bắc; Làng quê Bắc 

Bộ; Làng quê Trung Bộ; Buôn làng Tây Nguyên; Làng, ấp Nam Bộ. 

+ Môn loại: 390.09597 / B309T 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61792 

- Phòng Mượn: MA 26787-26788 

 

59/. PHẠM BÁ NHƠN. Câu đối toàn thư : Luận văn thi tập - Lời hay ý đẹp / Phạm 

Bá Nhơn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 396tr.; 23cm 

Tóm tắt: Gồm 102 câu đối Việt ngữ hàm chứa những kiến thức phổ thông về đạo 

hạnh làm người, việc đối nhân xử thế từ những khía cạnh liên quan đến cuộc sống, bản 

thân gia đình dòng tộc, xã hội. 

+ Môn loại: 398.209597 / C125Đ 

- Phòng Mượn: MV 24150 

 

400. NGÔN NGỮ 

 

60/. TRẦN VĂN ĐIỀN. Tự điển văn phạm và cách dùng những tiếng thông dụng= 

Grammar of English words / Trần Văn Điền. - Tp. Hồ Chí Minh : Sống mới, 1974. - 

214tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm những tiếng thông dụng mang nhiều nghĩa và cách dùng khác nhau, 

được sắp xếp theo thứ tự vần chữ cái. Nêu lên và phân tích các khía cạnh văn phạm và 

cách sử dụng khác nhau của mỗi tiếng. 

+ Môn loại: 425 / T550Đ 

- Phòng đọc Tra cứu: TC 418 

 

61/. MOON NGUYỄN. Phương pháp luyện nói tiếng Anh lưu loát : Để không 

"mắc tóc" khi nói chuyện với người nước ngoài / Moon Nguyễn. - H. : Dân trí, 2022.  

180tr.; 21cm 

+ Môn loại: 428.3 / PH561PH 

- Phòng Mượn: MB 8740-8741 
 

62/. ĐÀO DUY ANH. Pháp-Việt từ điển: Chú thêm chữ Hán / Đào Duy Anh. - In 

lần thứ 3. - Paris : Nxb. Minh Tân, 1952. - 1958tr.; 24cm 

+ Môn loại: 443 / PH109V 

- Phòng đọc Tra cứu: TC 412 
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63/. Từ điển tiếng Việt / Hoàng Phê chủ biên, Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Thanh 

Nga.... - In lần thứ 2, có sửa chữa và bổ sung. - H. : Trung tâm Từ điển ngôn ngữ, 1992. 

1147tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Ngôn ngữ học 

+ Môn loại: 495.9223 / T550Đ 

- Phòng đọc Tra cứu: TC 413-414 
 

64/. VŨ VÂN ÂU. Từ điển Việt - Tây Ban Nha = Diccionario Vietnamita - 

Espanol/ Vũ Vân Âu. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 2397tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày sắp xếp theo thứ tự chữ cái abc, giải thích ngắn gọn; Tên một 

số cơ quan, ban ngành, tổ chức Việt Nam; Tên một số quốc gia trên thế giới; Tên một 

số tổ chức trên thế giới. 

+ Môn loại: 495.922463 / T550Đ 

- Phòng đọc Tra cứu: TC 4744-4745 
 

500. KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC 

 

65/. STREVENS, MICHAEL. Cỗ máy tri thức = The knowledge machine: How 

irrationality created modern science: Tính phi lý đã tạo nên khoa học hiện đại như thế 

nào? / Michael Strevens; Phương Hạ dịch. - H.: Dân trí, 2022. - 399tr.: Minh hoạ; Phụ 

lục; 23cm 

Tóm tắt: Sách gồm các nội dung: Cuộc tranh luận về phương pháp vĩ đại; Khoa 

học hoạt động như thế nào? Tại sao khoa học lại xuất hiện muộn như vậy? Khoa học 

ngày nay. 

+ Môn loại: 500 / C450M 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20921 

- Phòng Mượn: MC 6280 
 

66/. CALLERY, SEAN. Khám phá bí ẩn không gian: Hành tình xuyên không gian 

khám phá vũ trụ, với vô vàn hình ảnh mới nhất và đặc biệt nhất / Sean Callery, Miranda 

Smith; Vân Anh dịch. - H.: Lao động, 2022. - 207tr.: Minh hoạ; 27cm 

Tóm tắt: Sách đưa bạn vào một hành trình khám phá từ Trái Đất, đến hệ Mặt Trời 

và ra ngoài Vũ Trụ. Những hình ảnh sắc nét, nhiều lớp dữ kiện hấp dẫn chắc chắn sẽ 

làm say mê tất cả mọi người. 

+ Môn loại: 520 / KH104PH 

- Phòng đọc Tra cứu: TC 4733 
 

67/. TRỊNH XUÂN THUẬN. Số phận của vũ trụ: Big Bang và sau đó. Dành cho 

lứa tuổi 9+ / Trịnh Xuân Thuận; Lại Thị Thu Hương, Hoàng Thanh Thuỷ... dịch; Phạm 

Văn Thiều hiệu đính. - H.: Kim Đồng, 2022. - 143tr.: Hình ảnh; 21cm. - (Khám phá thế 

giới) 

Tên sách tiếng Pháp: Le destin de l''univers - Le big bang, et après 
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Tóm tắt: Tìm hiểu về sự hình thành vũ trụ, thiên hà, vụ nổ Big Bang, sự hình thành 

của các ngôi sao cũng như quá trình được tạo ra của các hành tinh. 

+ Môn loại: 523.1 / S450PPH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61800 

- Phòng Mượn: MC 6270-6271 
 

68/. CALAPRICE, ALICE. Thư gửi giáo sư Einstein: Những lá thư của Albert 

Einstein với thiếu nhi / Alice Calaprice biên soạn; Ngọc Bảo dịch. - H.: Dân trí, 2022. 

234tr. : Ảnh; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Dearprofessor Einstein: Albert Einstein''s letters to and from 

children 

Tóm tắt: Quyển sách là sự pha trộn giữa thông tin tiểu sử và những bức thư được 

gửi qua lại giữa Albert Einstein và các em thiếu nhi từ nhiều vùng khác nhau trên khắp 

nước Mỹ và cả thế giới khoảng từ năm 1928 đến khi ông mất năm 1955. 

+ Môn loại: 530.092 / TH550G 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61802 

- Phòng Mượn: MC 6274-6275 
 

69/. NGUYỄN-KIM MAI THI. Ngộ quá, cái gì cũng hoá!: Điện thoại di động, cà 

phê, cảm xúc - cách ta dùng Hoá học để thực sự giải thích mọi điều / Nguyễn-Kim Mai 

Thi; Minh hoạ: Claire Lenkova; Giới thiệu: Nguyễn Xuân Xanh; Dịch: Phan Kim Hổ, 

Trần Văn Cung. - H.: Kim Đồng, 2022. - 295tr.: Hình vẽ; 21cm. - (Tủ sách: Khoa học 

quanh ta) 

Tên sách tiếng Anh: Komisch, alles chemisch! 

Tóm tắt: Sách là những câu chuyện thú vị xung quanh nhiệt động lực học. Mô tả 

khoa học đáng ngạc nhiên của cuộc sống hằng ngày xung quanh bạn. Những hình ảnh 

minh hoạ hấp dẫn, tiếng cười và nhiều điều bất ngờ dưới sự đạo diễn "ma thuật" của 

Mai Thi. 

+ Môn loại: 540 / NG450QU 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61801 

- Phòng Mượn: MC 6272-6273 

 

70/. JACKSON, TOM. Lược sử về các nguyên tố: Những nguyên tố dệu kỳ cấu 

thành thế giới / Tom Jackson; Vũ Hương dịch. - H.: Lao động, 2022. - 155tr.: Minh hoạ; 

27cm. - (Bước đột phá: 100 câu truyện thay đổi lịch sử nhân loại) 

Tóm tắt: Khái quát về lịch sử Bảng tuần hoàn hoá học, các câu chuyện liên quan 

đến những nhà triết học, nhà khoa học đã phát hiện ra các nguyên tố hoá học. 

+ Môn loại: 546 / L557S 

- Phòng đọc Tra cứu: TC 4734 
 

71/. PILCHER, HELEN. Sơ đồ tư duy Sinh học = Min map Biology / Helen 

Pilcher; Minh Hằng dịch. - H.: Lao động, 2021. - 159tr.; 22x22cm 
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Tóm tắt: Trình bày về thế giới tự nhiên và học ngôn ngữ của nó bằng cách khám 

phá 10 sơ đồ tư duy sống động với 45 chủ đề khác nhau: Sinh vật sống, thực vật, sự sinh 

sản, phân tử của sự sống... 

+ Môn loại: 570 / S460Đ 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20922 

- Phòng đọc Tra cứu: TC 4726 
 

72/. PHẠM HOÀNG HỘ. Rong biển Việt Nam = Marine algae of south Vietnam/ 

Phạm Hoàng Hộ. - H.: Bộ Giáo dục và Thanh niên. Trung tâm học liệu, 1969. - 558tr.; 

23cm. - (Tủ sách khoa học) 

Tóm tắt: Sách khảo cứu, mô tả các loại rong gặp ở bờ biển Việt Nam. Cung cấp 

những thông tin đầy đủ, tên gọi, hình ảnh minh hoạ, qua đó giúp hiểu rõ hơn về các loại 

rong biển nước ta. 

+ Môn loại: 579.809597 / R431B 

- Phòng đọc Tra cứu: TC 4725 
 

610. Y HỌC VÀ SỨC KHỎE 

 

73/. CHU QUỐC TRƯỜNG. Thuật ngữ y học cổ truyền của Tổ chức Y tế thế giới 

khu vực Tây Thái Bình Dương ( WHO/WWPRO) = WHO international standard 

terminologies on traditional medicine in The Western Pacific Region / Chu Quốc 

Trường chủ biên; Biên dịch: Dương Trọng Nghĩa, Tạ Thu Thuỷ.... - H. : Nxb. Hà Nội, 

2009. - 229tr.; 29cm 

ĐTTS ghi: Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, Tổ chức Y tế thế giới 

Tóm tắt: Cung cấp một danh pháp chung để thấu hiểu, giáo dục, đào tạo, thực 

hành và nghiên cứu Y học cổ truyền bao gồm các phần: Đại cương, lý luận cơ bản, chẩn 

đoán, bệnh học, điều trị học, châm cứu, điều trị bằng thuốc, kinh điển y học cổ truyền. 

+ Môn loại: 610.3 / TH504NG 

- Phòng đọc Tra cứu: TC 410-411 

 

74/. NALLY, ADAM S.. The Keto cure - Chế độ thực dưỡng chữa lành cơ thể và 

tối ưu sức khoẻ của bạn : Giải pháp cho người bệnh tiểu đường, tim mạch, ung thư, giảm 

cân và hơn thế nữa... / Adam S. Nally, Jimmy Moore; Minh Hằng dịch. - H.: Lao động, 

2021. - 287tr.: Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các nguyên lý căn bản cần biết khi bắt đầu quá trình thay đổi 

lối sống; Phương pháp tiếp cận chữa trị Keto đối với điều trị một số bệnh như: Đái tháo 

đường tuýp 1 và tuýp 2, cao huyết áp, xơ vữa động mạch...; Các công thức nấu ăn chi 

tiết. 

+ Môn loại: 613.2 / K207C 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20974 

- Phòng Mượn: ME 9017 
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75/. Dược lý học: Sách đào tạo dược sĩ đại học / Chủ biên: Mai Tất Tố, Vũ Thị 

Trâm. - Tái bản lần thứ 2 có sửa chữa. - H.: Y học, 2022. - 2 tập : Hình vẽ, bảng; 27cm 

ĐTTS ghi: Bộ Y tế 

T.1. - 194tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu đối tượng và vị trí của môn học. Sự hấp thu, phân bố, chuyển 

hoá, thải trừ và dược động học cơ bản. Tác dụng của thuốc. Thuốc tác dụng trên hệ thần 

kinh trung ương. Thuốc tác dụng trên hệ thần kinh thực vật. 

+ Môn loại: 615.071 / D557L 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21015 

- Phòng Mượn: ME 9018-9019 

 

76/. BOURLA, ALBERT. Moonshot: Kỳ tích Pfizer: 9 tháng chạy đua biến điều 

không thể thành có thể / Albert Bourla; Trịnh Thu Hằng dịch. - H. : Thế giới, 2022. 

230tr.; 24cm 

Tóm tắt: Quyển sách kể lại chín tháng tập trung cao độ vào năm 2020 khi các nhà 

khoa học tại Pfizer, dưới sự lãnh đạo của CEO - Tiến sĩ Albert Bourla, đã biến “điều 

không thể thành có thể ” đó là: Tạo ra, thử nghiệm và sản xuất vaccine Covid-19 an toàn 

và hiệu quả, qua đó “giải cứu thế giới” khỏi thảm kịch 100 năm mới có một lần. 

+ Môn loại: 615 / M433K 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20972 

- Phòng Mượn: ME 9013-9014 
 

77/. CAO CƯƠNG. Thần dược cứu mệnh: Cẩm nang chữa bệnh bằng đông y / Cao 

Cương, Dương Đức Hợp. - H. : Văn hoá - Thông tin, 2008. - 247tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm 2 phần: Phần 1 - Phương pháp xác định bệnh của Đông y, các 

phương kinh nghiệm, diễn ca 100 bài thuốc Nam, châm cứu, bệnh án điển hình…Phần 

2 - Sổ tay Tinh hoa Hoàng hán y học: Bệnh chứng thái dương kinh, thiếu dương kinh, 

Dương minh kinh, Tam âm kinh và diễn ca lục kinh phương thang chủ trị. 

+ Môn loại: 615.8 / TH121D 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61803 
 

78/. THƯỢNG TRÚC. Châm cứu học thực hành: Trị liệu thần kinh học: Thần kinh 

và động mạch ở đầu, mặt / Thượng Trúc. - Tái bản lần thứ 2. - H.: Chi Lăng, 1974.-

476tr; 23cm 

Tóm tắt: Trình bày nguồn gốc của châm cứu: Lịch sử châm cứu, sự tồn tại và phát 

triển của khoa châm cứu qua các thời kỳ, cơ sở khoa học căn bản của khoa châm cứu; 

Phần hệ thống thần kinh; Dẫn giải kinh huyệt; Tác dụng của châm cứu; Phần châm thuật, 

huyệt vị,... 

+ Môn loại: 615.8 / CH120C 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 46 
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79/. FUHRMAN, JOEL. Dinh dưỡng lành mạnh, ngại gì bệnh tim / Joel Fuhrman; 

Hoàng Lan dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 547tr.; 23cm 

Tên sách tiếng Anh: The end of heart disease 

Tóm tắt: Chế độ ăn của bác sĩ Joel Fuhrman dựa trên nền tảng cung cấp thật nhiều 

dinh dưỡng nhưng lại thật ít calo. Chính vì vậy ông đã lựa chọn rau xanh làm nền tảng 

chính cho chế độ ăn của mình bằng chế độ "Giàu thực vật, đậm dinh dưỡng". Xuyên 

suốt cuốn sách, ông sẽ chỉ cho người đọc biết nên lựa chọn loại thực phẩm nào, cách tổ 

chức bữa ăn để đẩy lùi bệnh tim và củng cố sức khoẻ. 

+ Môn loại: 616.1 / D312D 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20925 

- Phòng Mượn: ME 9006-9007 
 

80/. ROGES, SALLY J.. Mô hình can thiệp sớm Denver cho trẻ tự kỷ : Thúc đẩy 

kỹ năng ngôn ngữ, học tập và tương tác / Sally J.Roges, Geraldine Dawson; Vũ Thị Mai 

Anh dịch; Nguyễn Thanh Liêm hiệu đính. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 612tr.; 

20cm. - (Tủ sách: Y học và sức khoẻ) 

Tên sách tiếng Anh: Early start denver model for young chidren with autism 

Tóm tắt: Trình bày phương pháp mới khi tiếp cận với trẻ nhỏ bị rối loạn phổ tự 

kỷ. Cung cấp một phương tiện tạo nền móng, làm cầu nối, khích lệ và tăng cường khởi 

đầu tương tác ở trẻ, đồng thời giúp cha mẹ hiểu được các tín hiệu giao tiếp từ trẻ và tiếp 

tục tương tác cùng trẻ. 

+ Môn loại: 618.92 / M450H 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61805 

- Phòng Mượn: ME 8990-8991 
 

81/. KAUFMAN, BARRY NEIL. Son-Rise: Phép màu cho trẻ tự kỷ = Son-Rise: 

The miracle continues / Barry Neil Kaufman; Raun Kaufman; The Big Friends dịch. - 

H. : Lao động, 2022. - 498tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày những phương pháp can thiệp cho trẻ tự kỷ, một hành trình 

đầy cảm xúc và tình yêu thương đưa một đứa trẻ mắc chứng tự kỷ vượt qua lớp sương 

mù ngăn cách con với những người khác để trở về. 

+ Môn loại: 618.92 / S430R 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20970 

- Phòng Mượn: ME 9010 
 

620. KỸ THUẬT VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN 

 

82/. ĐẶNG XUÂN HÙNG. Bài tập sức bền vật liệu / Đặng Xuân Hùng chủ biên, 

Nguyễn Tất Thắng, Nguyễn Văn Long. - H.: Xây dựng, 2022. - Hình vẽ, bảng. - 27cm 

T.2. - 140tr. 

Tóm tắt: Trình bày các bài toán của thanh thẳng chịu lực phức tạp; Bài toán ổn 

định của thanh thẳng chịu nén đúng tâm; Bài toán của thanh chịu tải trọng động; Phương 
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pháp tính độ bền kết cấu theo tải trọng giới hạn; Giới thiệu nội dung Bài tập lớn Sức bền 

vật liệu 2 và hướng dẫn giải chi tiết cho một ví dụ cụ thể. 

+ Môn loại: 620.10076 / B103T 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21013 

- Phòng Mượn: MD 10101 
 

83/. NGUYỄN VĂN LIÊN. Lý thuyết đàn hồi / Nguyễn Văn Liên. - H. : Xây dựng, 

2022. - 316tr.; 27cm 

Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản của lý thuyết đàn hồi và lý thuyết đàn 

hồi ứng dụng như: Lý thuyết ứng suất, lý thuyết biến dạng, định luật Húc tổng quát, các 

phương pháp giải bài toán của lý thuyết đàn hồi, uốn bản mỏng, các phương pháp biến 

phân tính bản mỏng chịu uốn, ổn định bản mỏng, vỏ mỏng. 

+ Môn loại: 620.1 / L600TH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21012 

- Phòng Mượn: MD 10099-10100 
 

84/. NGUYỄN TIẾN BAN. Giáo trình hệ thống tự động điều khiển truyền động 

điện / Nguyễn Tiến Ban chủ biên, Thân Ngọc Hoàn, Trương Công Mỹ. - H. : Khoa học 

và Kỹ thuật, 2022. - 154tr.; 24cm 

Tóm tắt: Khái niệm chung về hệ tự động điều khiển truyền động điện. Tự động 

điều khiển các quá trình khởi động, hãm, đảo chiều các động cơ điện. Hệ tự động điều 

khiển truyền động điện động cơ điện một chiều. Hệ thống tự động điều khiển truyền 

động điện động cơ điện xoay chiều ba pha. 

+ Môn loại: 621.31071 / GI-108TR 

- Phòng Mượn: MD 10080-10081 
 

85/. PHẠM VĂN BÌNH. Lý thuyết mạch / Phạm Văn Bình chủ biên, Đào Lê Thu 

Thảo, Nguyễn Hữu Phát. - H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2022. - 218tr.: Hình vẽ, bảng; 

24cm 

Tóm tắt: Trình bày những khái niệm cơ bản: Trường điện từ chuẩn dừng, mô hình 

các phần tử trong mạch điện, cấu trúc hình học của mạch điện, định luật Kirchhoff; Các 

phương pháp phân tích mạch điện; Phương pháp biên độ phức; Phương pháp toán tử 

Laplace, miền tần số phức, đồ thị Bode; Mạng bốn cực. 

+ Môn loại: 621.31071 / L600TH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20962 

- Phòng Mượn: MD 10082-10083 
 

86/. NGUYỄN TRUNG HIẾU. Hư hỏng sửa chữa gia cường kết cấu công trình 

phần kết cấu bê tông cốt thép và kết cấu gạch đá / Nguyễn Trung Hiếu. - H. : Xây dựng, 

2022. - 212tr. : Hình ảnh; 24cm 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về sự hư hỏng của kết cấu công trình, 

công tác khảo sát, đánh giá hiện trạng, những nguyên tắc chung về sửa chữa hư hỏng và 
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tính toán gia cường kết cấu. Tập trung trình bày các nội dung liên quan đến kết cấu bê 

tông cốt thép và khối xây gạch, đá. 

+ Môn loại: 624.1 / H550H 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20966 

- Phòng Mượn: MD 10092-10093 
 

87/. PHẠM HỮU HANH. Bê tông đầm lăn trong xây dựng các công trình giao 

thông / Phạm Hữu Hanh chủ biên, Nguyễn Ngọc Lâm, Nguyễn Văn Đồng,.... - H. : Xây 

dựng, 2022. - 192tr.; 27cm 

Tóm tắt: Tổng quan bê tông đầm lăn dùng xây dựng mặt đường; Nguyên liệu chế 

tạo bê tông đầm lăn; Tính chất của bê tông đầm lăn; Thiết kế thành phần bê tông đầm 

lăn; Sản xuất, thi công và kiểm định chất lượng đường bê tông đầm lăn. 

+ Môn loại: 625.8 / B250T 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21011 

- Phòng Mượn: MD 10097-10098 
 

630. NÔNG NGHIỆP VÀ CÁC CÔNG NGHỆ LIÊN QUAN 

 

88/. Từ điển giải thích thổ nhưỡng học / Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô. Hội 

Những nhà thồ nhưỡng học; Dịch: Lê Văn Khoa, Lê Đức; Vũ Ngọc Tuyên hiệu đính.  

Maxcơva : Mir., 1986. - 308tr.; 21cm 

Tóm tắt: Xác định chính xác những thuật ngữ được tích luỹ của khoa học thổ 

nhưỡng kể cả với những từ đồng nghĩa của chúng. 

+ Môn loại: 631.403 / T550Đ 

- Phòng đọc Tra cứu: TC 419 
 

89/. TOSHIMICHI YOSHIDA. Cuộc cách mạng rau sạch / Toshimichi Yoshida; 

Dạ Hương dịch. - H. : Công thương, 2022. - 185tr.; 21cm 

Tóm tắt: Ghi lại những trải nghiệm của tác giả khi sống trong thế giới nông nghiệp 

hữu cơ, đưa ra cái nhìn đúng về bản chất của cây "rau khoẻ". Trình bày kỹ thuật trồng 

rau theo phương pháp tái chế từ rác hữu cơ và giải thích về chế độ dinh dưỡng khoa học. 

+ Môn loại: 635 / C514C 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61806 

- Phòng Mượn: MF 4107 
 

640. QUẢN LÝ NHÀ CỬA VÀ GIA ĐÌNH 

 

90/. PONSONBY, JULIA. Chánh niệm từng phút giây: Nấu yêu thương nuôi 

dưỡng nhiệm màu / Julia Ponsonby; Nhã Chi dịch. - H.: Lao động, 2022. - 159tr.; 19cm. 

(Tủ sách: Buddhism) 

Tên sách tiếng Anh: Mindful thoughts for cooks 
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Tóm tắt: Trình bày những lợi ích sâu sắc về sức khoẻ cũng như niềm hạnh phúc 

trong mỗi con người, thông qua việc làm đơn giản hằng ngày như nấu ăn. Từ đó chia sẻ 

những giá trị đích thực của việc ăn thức ăn tự làm, thực phẩm, kết hợp các nguyên liệu 

thực tế và hữu ích. 

+ Môn loại: 641.5 / CH107N 

- Phòng Mượn: MD 10104 
 

91/. GARVEY, MICHAEL. Điều hành nhà hàng for dummies / Michael Garvey, 

Andrew G. Dismore, Heather Dismore; Khánh Trang dịch. - H.: Công thương, 2022. - 

578tr.: Bảng; 24cm. - (Để việc học trở nên thật đơn giản) 

Tên sách tiếng Anh: Running a restaurant for dummies 2nd edition 

Tóm tắt: Cung cấp cho bạn một khoá học cấp tốc trong lĩnh vực kinh doanh nhà 

hàng, bao gồm những mẹo hay giúp bạn bắt đầu, khám phá những phương án lựa chọn 

của bạn, xây dựng ý tưởng kinh doanh và lựa chọn tên cho nhà hàng. Thực hiện triển 

khai kế hoạch trên thực tế, chuẩn bị khai trương nhà hàng, duy trì sự vận hành nhịp 

nhàng cho nhà hàng và chỉ ra mười nhầm tưởng phổ biến liên quan đến công việc điều 

hành nhà hàng. 

+ Môn loại: 647.95 / Đ309H 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20929 
 

92/. JUNG WOOYUL. Bố bỉm sữa nuôi con khác biệt / Jung Wooyul; Tạ Thu Hà 

dịch. - H.: Lao động, 2022. - 350tr.: Minh hoạ; 19cm 

Tóm tắt: Cuốn sách là những chia sẻ của tác giả khi trở thành một ông bố bỉm sữa 

chính hiệu. Tác giả đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm hữu ích trong quá trình chăm 

sóc cô con gái sơ sinh từ việc đồng hành với mẹ bé ngay ở giai đoạn thai kỳ, khi mới 

sinh, những kỹ năng trong chăm sóc con nhỏ đến việc thấu hiểu tâm lý con trong từng 

giai đoạn phát triển cũng như việc duy trì một gia đình hoà thuận ra sao. 

+ Môn loại: 649 / B450B 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61913 

- Phòng Mượn: ME 9020-9021 
 

93/. HIROSHI HATANO. Gửi con trai bố: Những điều quan trọng mà người cha 

bị ung thư muốn nói với con trai 2 tuổi / Hiroshi Hatano; Vũ Thu Thuỷ dịch. - H.: Lao 

động, 2022. - 251tr.; 19cm. - (Tủ sách: Parents) 

Tên sách tiếng Nhật: Boku ga kodomo no koro, hoshikata oya ni naru 

Tóm tắt: Sách là những câu chuyện quan trọng mà người cha 35 tuổi chỉ còn được 

sống vài năm muốn nói với con trai 2 tuổi. 

+ Môn loại: 649 / G553C 

- Phòng Mượn: ME 9022-9023 
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94/. UYÊN BÙI. Để con được ốm / Uyên Bùi, Nguyễn Trí Đoàn; Tô Hồng Thuỷ 

minh hoạ. - Tái bản có sửa chữa. - H.: Thế giới, 2022. - 314tr.: Hình vẽ; 21cm. - (Tủ 

sách: Parenting) 

Tóm tắt: Ghi lại những câu chuyện từ trải nghiệm thực tế và lời khuyên của tác 

giả về quá trình mang thai, sinh em bé và chăm sóc trẻ giúp các bậc phụ huynh trang bị 

một số kiến thức cơ bản, khoa học góp phần giúp các mẹ tự tin hơn trong việc chăm 

con. 

+ Môn loại: 649 / Đ250C 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61804 

- Phòng Mượn: ME 8988-8989 

 

95/. MYUNG-KYUNG LEE. Đánh thức khả năng tập trung của trẻ / Myung-

Kyung Lee; Dương Quỳnh Thu dịch. - H.: Lao động, 2022. - 274tr.; 23cm. - (Tủ sách: 

Parents) 

Tóm tắt: Tập hợp tất cả các kinh nghiệm đào tạo độc đáo của các tác giả về nâng 

cao khả năng tập trung. Định nghĩa chính xác về năng lực tập trung, đưa ra các biện 

pháp rèn luyện khả năng tập trung thông qua năm giác quan, tạo ra môi trường để nâng 

cao, cũng như các trò chơi rèn luyện khả năng tập trung. 

+ Môn loại: 649 / Đ107TH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20923 

- Phòng Mượn: ME 9003 
 

650. QUẢN LÝ VÀ CÁC DỊCH VỤ PHỤ TRỢ 

 

96/. HILL, NAPOLEON. Công thức tự tin = The self confidence formula : Để vươn 

lên tới sự tự lập và thành công / Napoleon Hill; Như Hoa dịch. - H.: Dân trí, 2022.  

101tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giúp bạn tăng cường sự tự tin của mình thông qua việc áp dụng các chiến 

lược của Hill để kiểm soát suy nghĩ của bạn. Bằng cách thực hiện những nguyên tắc 

này, bạn sẽ không chỉ có thể suy nghĩ và hành động tốt hơn – thu hút nhiều cơ hội hơn, 

tạo được ảnh hưởng và củng cố các mối quan hệ - mà còn có thể truyền đạt phẩm chất 

quan trọng này cho những người khác.. 

+ Môn loại: 650.1 / C455TH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61775 

- Phòng Mượn: MA 26762-26763 

 

97/. ABDULLAH, RUSLY. Kinh doanh nhỏ thu lợi lớn: Công thức thành công 

của những triệu phú thầm lặng / Rusly Abdullah; Vũ Ngọc Ánh dịch. - Tái bản lần thứ 

3. - H.: Thế giới, 2022. - 188tr.; 21cm. - (Tủ sách: Alpha Biz. Khởi nghiệp) 

Tên sách tiếng Anh: Silent millionaire: Think small and be successful 

Tóm tắt: Giới thiệu những tấm gương, điển hình về những con người đang ngày 

đêm âm thầm lao động không ngừng nghỉ, vượt lên số phận, dù hoàn cảnh có khó khăn, 
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nghiệt ngã. Thông qua những tấm gương này, tác giả muốn tiếp thêm cho bạn đọc động 

lực, nghị lực, ý chí vươn lên, vượt lên số phận khó khăn để "đổi đời". 

+ Môn loại: 650.1 / K312D 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61809 

- Phòng Mượn: MA 26804-26805 
 

98/. SLOANE, PAUL. Những bậc thầy đổi mới: 76 bài học truyền cảm hứng từ 

các nhà đổi mới vĩ đại nhất mọi thời đại / Paul Sloane; Thanh Hương dịch. - H.: Dân trí, 

2022. - 384tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp những thông tin ngắn gọn về 76 tấm gương đổi mới, từ các thiên 

tài cho đến các nhà phát minh. Cuộc đời và sự nghiệp của những nhà đổi mới vĩ đại này 

sẽ đem lại tri kiến, sức mạnh, niềm tin và truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta trên con 

đường đổi mới sáng tạo của riêng mình. 

+ Môn loại: 650.1 / NH556B 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61783 

- Phòng Mượn: MA 26770-26771 

 

99/. PO CHUNG. DHL - Từ khởi nghiệp đến đại nghiệp toàn cầu / Po Chung, 

Roger Bowie; Tân Thành dịch. - H.: Dân trí, 2022. - 398tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cuốn sách này không chỉ là câu chuyện về quá trình gây dựng và trưởng 

thành của DHL mà còn là quá trình hình thành và phát triển của ngành công nghiệp 

chuyển phát nhanh hàng không quốc tế trên toàn cầu. Đây cũng là câu chuyện về 12 sức 

mạnh mềm, được xem là 12 quyền lực quan trọng nhất, đồng thời là nguyên liệu chính 

để DHL làm nên sự nghiệp. Với 12 nguyên liệu này bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có 

thể sử dụng để pha chế công thức thành công cho riêng mình. 

+ Môn loại: 650.1 / T550KH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61784 

- Phòng Mượn: MA 26772-26773 
 

100/. MAXWELL, JOHN C.. Nghệ thuật kết nối đỉnh cao trong giao tiếp / John C. 

Maxwell; Thảo Nguyên dịch. - H. : Lao động, 2022. - 347tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tác giả đã tổng kết 5 nguyên tắc nền tảng khi kết nối với mọi người. Từ 

đó, đưa ra 5 ứng dụng hành động để giúp bạn kết nối thành công với một người, một 

nhóm, với khán giả hay bất kỳ ai mà bạn muốn. 

+ Môn loại: 650.1 / NGH250TH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61774 

- Phòng Mượn: MA 26756-26757 
 

101/. LÊ TUẤN ANH. Tìm việc: Đừng để bị loại từ "vòng gửi xe" : Hướng dẫn 

viết CV, cover letter và portfolio khiến nhà tuyển dụng gật đầu / Lê Tuấn Anh. - H.: 

Dân trí, 2022. - 218tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Cẩm nang giúp bạn chuẩn bị mọi thứ, từ việc đưa ra phân tích tin tuyển 

dụng để biết nhà tuyển dụng muốn gì ở bạn, đến việc hoá giải tất tần tật thắc mắc làm 

sao để thể hiện mình trong CV, cover letter cho hiệu quả. 

+ Môn loại: 650.14 / T310V 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61799 

- Phòng Mượn: MA 26802-26803 
 

102/. SCHRAGER, ALLISON. Chuyên gia kinh tế bước vào nhà thổ và những nơi 

không ngờ khác để hiểu về rủi ro / Allison Schrager; Trần Nguyên dịch. - H.: Dân trí, 

2022. - 335tr.; 21cm. - (Tủ sách: Business) 

Tên sách tiếng Anh: An economist walk into a brothel and other unexpected places 

to understand risk 

Tóm tắt: Sách đưa ra những công cụ giảm thiểu rủi ro, bạn sẽ không còn phó mặc 

mọi sự cho may rủi và cầu mong nhận được một kết quả tốt nhất nữa. Đưa ra những 

quyết định sáng suốt để xử lý những rủi ro ngày càng phức tạp hơn mỗi ngày. 

+ Môn loại: 658.15 / CH527GI 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61786 

- Phòng Mượn: MA 26776-26777 
 

103/. TRACY, BRIAN. Thuật thúc đẩy nhân viên / Brian Tracy; Anh Tuấn dịch. 

Tái bản lần thứ 4. - H.: Thế giới, 2022. - 155tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Motivation 

Tóm tắt: Trình bày 21 bí kíp gia tăng năng suất của cá nhân hoặc nhóm làm việc 

để đảm bảo nhân viên luôn muốn đến nơi làm việc và đam mê với công việc của họ, thử 

thách nhân viên bằng các nhiệm vụ và để họ được toàn quyền quyết định các vấn đề liên 

quan đến những nhiệm vụ đó.... 

+ Môn loại: 658.3 / TH504TH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61771 

- Phòng Mượn: MA 26750-26751 

 

104/. CURTIS, VEECHI. Tạo lập kế hoạch kinh doanh for Dummies = Creating a 

business plan for dummies / Veechi Curtis; Nguyễn Ngọc Anh dịch. - H.: Công thương, 

2022. - 478tr.: Bảng; 24cm. - (Để việc học trở nên thật đơn giản) 

Tóm tắt: Hướng dẫn bạn cách tạo lập một kế hoạch kinh doanh và đi đến thành 

công với kế hoạch đó qua từng bước một như: Lên ý tưởng, đánh giá tính cạnh tranh, 

dự toán chi phí, dự báo doanh số... 

+ Môn loại: 658.4 / T108L 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20928 
 

105/. Thiết kế giải pháp giá trị = Value proposition design: Cách tạo ra sản phẩm 

và dịch vụ mà khách hàng mong muốn / Alex Osterwalder, Yves Pigneur...; Thiết kế: 

Trish Papadakos; Nguyễn Thuỵ Khánh Chương dịch; Lâm Bình Bảo hiệu đính. - Tái 
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bản lần thứ 4. - H.: Công thương, 2022. - 311tr.: Minh hoạ; 19x24cm. - (Tủ sách: 

Business. Strategy & Vision) 

Tóm tắt: Sách giải thích cách sử dụng "Khung giải pháp giá trị" như một công cụ 

thực tiễn để thiết kế, kiểm tra, xây dựng và quản lý các sản phẩm và dịch vụ mà khách 

hàng thực sự mong muốn. Bạn có thể tiếp cận một cơ sở học liệu trực tuyến trên 

Strategyzer.com. Thực hành các bài tập tương tác, đánh giá kết quả công việc, học từ 

những người khác, tải pdf, danh sách kiểm tra và các học liệu khác. 

+ Môn loại: 658.4 / TH308K 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21007 

- Phòng Mượn: MA 26971-26972 

 

106/. SEBASTIAAN KODDEN. Nghệ thuật duy trì phong độ = The Art of 

sustainable performance : Mô hình tuyển dụng, lựa chọn & phát triển sự nghiệp / 

Sebastiaan Kodden; Quỳnh Chi dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 248tr.; 21cm. - (Tủ sách: 

Business) 

Tóm tắt: Qua những tình huống thực tế và lập luận mạch lạc, tác giả đã hé lộ bí 

mật của những cá nhân và đội nhóm thành công nhờ kết hợp hài hoà tài năng cá nhân 

cùng bốn chỉ số quan trọng bậc nhất mang lại hiệu suất cao trong công việc. 

+ Môn loại: 658.4 / NGH250TH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61785 

- Phòng Mượn: MA 26774-26775 
 

107/. TRACY, BRIAN. Thuật đàm phán = Negotiation / BrianTracy; Dịch: 

Nguyễn Huyền, Nguyễn Chánh. - Tái bản lần thứ 4. - H.: Thế giới, 2022. - 177tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những bí quyết đàm phán, kỹ thuật thuyết phục và chỉ cho bạn 

những chiến lược bí mật cho phép các nhà đàm phán thành công trong kinh doanh như: 

Khai thác sức mạnh của cảm xúc trong quá trình đi đến thoả thuận, sử dụng thời gian 

như một lợi thế, chuẩn bị như một nhà đàm phán chuyên nghiệp và tiến vào bất cứ cuộc 

đàm phán nào với tư thế chủ động... 

+ Môn loại: 658.4 / TH504Đ 

- Phòng Mượn: MA 26746-26747 
 

108/. NGUYỄN TIẾN LỢI. Kỹ năng làm sếp: Sách gối đầu giường của sếp / 

Nguyễn Tiến Lợi. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 165tr.; 20cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những bí quyết, khái niệm cơ bản về kỹ năng quản lý, kỹ năng 

lãnh đạo, nghệ thuật dùng người, hoàn thiện nhân cách của sếp, bệnh của sếp, phong 

cách của sếp, xây dựng phong cách tổ chức, xây dựng hình ảnh của sếp và thương hiệu 

của tổ chức, xử lý các tình huống thường gặp, giúp nhà lãnh đạo luôn thành công trong 

công tác tổ chức, điều hành. 

+ Môn loại: 658.4092 / K600N 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61772 

- Phòng Mượn: MA 26752-26753 
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109/. INAMORI KAZUO. Tâm: Sức mạnh khiến cuộc đời như mình mong muốn/ 

Inamori Kazuo; Thanh Huyền dịch. - H.: Công thương, 2022. - 203tr.; 19cm. - (Tủ sách: 

VBiz. Phát triển bản thân) 

Tóm tắt: Trình bày những động cơ tốt đẹp, tinh thần chiến đấu rực lửa, cái tâm ẩn 

sâu tận cùng bên trong con người gắn kết với vũ trụ nhằm hướng đến mục đích của cuộc 

đời chính là mài giũa cái tâm, cống hiến cho người khác. 

+ Môn loại: 658.4 / T120S 

- Phòng Mượn: MA 26996-26997 
 

110/. PINE, B. JOSEPH. Nền kinh tế trải nghiệm: Biến dịch vụ của bạn thành trải 

nghiệm khách hàng / B. Joseph Pine II, James H. Gilmore; Dịch: Trần Xuân Hải, Nhóm 

Missonizer. - H.: Công thương, 2022. - 322tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: The experience economy 

Tóm tắt: Giới thiệu về nền kinh tế trải nghiệm. Cung cấp trải nghiệm hấp dẫn cho 

khách hàng, chiến lược tập trung vào sự thu hút của khách hàng để mang lại lợi nhuận 

cao. 

+ Môn loại: 658.5 / N254K 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20958 

- Phòng Mượn: MA 26965-26966 
 

111/. SAURO, JEFF. Phân tích khách hàng for dummies / Jeff Sauro; Khánh Trang 

dịch. - H.: Công thương, 2022. - 469tr.: Minh hoạ; 24cm. - (Để việc học trở nên thật đơn 

giản) 

Tên sách tiếng Anh: Customer analytics for dummies 

Tóm tắt: Đề cập đến những khía cạnh trong phân tích khách hàng, đưa ra những 

quyết định đúng đắn hơn về khách hàng và vì khách hàng. Khám phá những phương 

thức và thông số đo lường nhằm cải thiện trải nghiệm của khách hàng đối với sản phẩm, 

dịch vụ và thương hiệu. 

+ Môn loại: 658.8 / PH121T 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20927 
 

112/. TRACY, BRIAN. Thuật bán hàng = Sale success / Brian Tracy; Anh Tuấn 

dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H.: Thế giới, 2022. - 212tr.; 21cm 

Tóm tắt: Chia sẻ những bí quyết thành công cho bất cứ ai muốn trở thành một 

trong những nhân viên bán hàng hàng đầu như: Nắm rõ sản phẩm của mình, phát triển 

khách hàng tiềm năng, tạo ra danh tiếng và xây dựng lòng tin, chăm sóc khách hàng hậu 

mãi... 

+ Môn loại: 658.85 / TH504B 

- Phòng Mượn: MA 26748-26749 
 

113/. SWARTZ, AVERY. Digital marketing cho doanh nghiệp nhỏ / Avery 

Swartz; Phí Mai dịch. - H.: Công thương, 2022. - 282tr.; 21cm 
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Tên sách tiếng Anh: See you on the internet: Building your small business with 

digital marketing 

Tóm tắt: Đưa ra một bộ khung giúp bạn lên kế hoạch và thực thi một kế hoạch 

tiếp thị kỹ thuật số cho doanh nghiệp nhỏ. Giới thiệu năm bước đơn giản giúp bạn xây 

dựng thương hiệu, gia tăng khách hàng và tạo thêm doanh thu. 

+ Môn loại: 658.8 / D309M 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61773 

- Phòng Mượn: MA 26754-26755 
 

114/. THOMAS, MARTIN. Truyền thông xã hội: Cách tạo lập và đưa ra một chiến 

lược thành công từ financial times / Martin Thomas; Phí Mai dịch. - H.: Công thương, 

2022. - 403tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The financial times guide to social media strategy 

Tóm tắt: Trình bày cách phát triển một chiến lược truyền thông xã hội thành công; 

Khai thác sức mạnh của truyền thông xã hội để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển; Quản 

trị rủi ro và đo lường hiệu suất truyền thông xã hội; Phát triển thương hiệu truyền thông 

xã hội cá nhân và kỹ năng lãnh đạo doanh nghiệp. 

+ Môn loại: 658.8 / TR527TH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61787 

- Phòng Mượn: MA 26778-26779 

 

700. NGHỆ THUẬT 

 

115/. Nghệ thuật tạo hình Việt Nam / Trần Văn Cẩn, Phan Kế An, Nguyễn Bích...- 

H.: Văn hoá, 1975. - 124tr. : Tranh, ảnh chụp; 27cm 

Tóm tắt: Giới thiệu một số tác phẩm hội hoạ, đồ hoạ, điêu khắc đã xuất hiện từ 

sau Cách mạng Tháng Tám 1945 đến 1970. 

+ Môn loại: 730.09597 / NGH250TH 

- Phòng đọc Tra cứu: TC 388 

 

116/. LACROIX, DÉSIRÉ. Khảo cứu về tiền cổ An Nam / Désiré Lacroix; Lê Tư 

Lành dịch. - H.: Thế giới, 2021. - 343tr.: Hình; 25cm 

Tóm tắt: Tìm hiểu về tiền cổ An Nam, hướng dẫn cho người đọc những bước tìm 

tòi đầu tiên, sưu tầm những dữ liệu cần thiết ban đầu để có thể nghiên cứu về hệ thống 

tiền cổ ở An Nam, kèm theo phụ lục chi tiết gồm các hình chụp và hình vẽ minh hoạ 

đầy đủ các đồng tiền từng lưu hành ở An Nam cho đến thời điểm cuốn sách được phát 

hành năm 1900. 

+ Môn loại: 737.49597 / KH108C 

- Phòng đọc Tra cứu: TC 4742-4743 
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117/. UNGER, MILES J.. Picasso và bức tranh khiến thế giới sửng sốt / Miles 

J.Unger; Bùi Minh Hạnh, Nguyễn Thị Phương Lan, Lê Phương Thanh Uyên dịch; Phạm 

Diệu Hương hiệu đính. - H.: Dân trí, 2022. - 589tr.; 24cm. - (Tủ sách: Nghệ thuật) 

Tóm tắt: Sách kể về cuộc đời của Picasso – ông không chỉ nổi tiếng bởi những 

thành tựu trong nghệ thuật: một trong những nghệ sĩ năng sản nhất (với hơn 80.000 tác 

phẩm đủ loại chủ đề và chất liệu: Hội hoạ, điêu khắc, in ấn, sân khấu, gốm), đồng sáng 

tạo thủ pháp cắt-dán hay chủ nghĩa Lập thể trứ danh, mà còn bởi cuộc đời bí ẩn của 

mình. 

+ Môn loại: 759.46 / P302V 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20987 

- Phòng Mượn: MG 11292 
 

118/. ROSALIND ORMISTON. Michelangelo - Cuộc đời và tác phẩm qua 500 

hình ảnh = Michelangelo: His life and works in 500 images: Một khám phá sinh động 

về người nghệ sĩ, bối cảnh cuộc dời, cùng bộ sưu tập hình ảnh hơn 200 tác phẩm vĩ đại 

của ông / Rosalind Ormiston; Trần Đan Vy dịch. - H.: Dân trí, 2022. - 258tr.: Hình ảnh; 

29cm. - (Tủ sách: Nghệ thuật) 

Tóm tắt: Gồm những khám phá lôi cuốn về cuộc đời của người nghệ sĩ, vai trò 

của ông trong thời kỳ Phục Hưng Ý, một giai đoạn độc nhất trong lịch sử nghệ thuật, 

các phác thảo, tranh vẽ, tác phẩm điêu khắc, tranh tường và công trình kiến trúc được 

minh hoạ một cách tuyệt đẹp qua 500 hình ảnh. 

+ Môn loại: 759.5 / M302C 

- Phòng đọc Tra cứu: TC 4730 

 

119/. 50 năm tranh tượng về lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng 1944-

1994 = Fifty years of painting and sculpture on armed forces and revolutionary wars / 

Nguyễn Phan Chánh, Trần Văn Cẩn, Tô Ngọc Vân,.... - H. : Mỹ thuật, 1994. - 160tr.; 

35cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các tác phẩm hội hoạ và điêu khắc về lực lượng vũ trang và 

chiến tranh cách mạng, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 50 ngày thành lập Quân đội nhân dân 

Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/1994). 

+ Môn loại: 759.9597 / N114M 

- Phòng đọc Tra cứu: TC 387 
 

120/. Nguyễn Phan Chánh / Lê Quốc Bảo, Nguyễn Tiến Cảnh, Lương Xuân 

Đoàn,.... - H.: Khoa học xã hội, 1993. - 140tr; 27cm 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về cuộc đời và sự nghiệp sáng tác nghệ thuật của 

Nguyễn Phan Chánh, bài viết của các nhà phê bình, nhà văn, những người quen Nguyễn 

Phan Chánh; Phiên bản một số tranh của Nguyễn Phan Chánh. 

+ Môn loại: 759.9597 / NG527PH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21005 
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121/. PASSMAN, DONALD S.. Giải mã ngành công nghiệp âm nhạc: Những 

chiến lược cân não & quy tắc ngầm để sống sót / Donald S.Passman; Lê Thu Thuỷ dịch. 

H.: Lao động, 2022. - 490tr.; 24cm. - (Tủ sách: Alpha Business. Doanh nhân và Tập 

đoàn) 

Tên sách tiếng Anh: First published in the united states under the title "All you 

need to know about the music business 

Tóm tắt: Sách mang đến một cái nhìn tổng quan về ngành công nghiệp âm nhạc: 

Đội ngũ cố vấn, hợp đồng thu âm, nhạc sĩ sáng tác và công ty phát hành, vấn đề biểu 

diễn, lưu diễn, âm nhạc trong điện ảnh. 

+ Môn loại: 780.2 / GI-103M 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20980 

- Phòng Mượn: MG 11280-11281 
 

122/. WALKER, ALAN. Fryderyk Chopin: Cuộc đời và thời đại = Fryderyk 

Chopin: A life and times / Alan Walker; Trang Trịnh hiệu đính; Dịch: Ngọc Tú, Hạnh 

Nguyễn. - H. : Dân trí, 2022. - 834tr. : Ảnh; 24cm 

Tóm tắt: Cuốn sách là một cái nhìn sâu sắc về cuộc sống đầy kịch tính của nhà 

soạn nhạc Fryderyk Chopin, đặc biệt là thời thơ ấu và tuổi trẻ của ông ở Ba Lan, được 

đưa vào phù hợp với những phát hiện học thuật mới nhất, cũng như cuộc sống lãng mạn 

của Chopin với George Sand - người mà ông đã sống cùng trong chín năm . 

+ Môn loại: 786.2092 / FR601CH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20990 

- Phòng Mượn: MG 11295 

 

123/. LIPMAN, JOANNE. Cây Vĩ cầm cuồng nộ = Strings Attached : Câu chuyện 

về một người thầy hà khắc và nghệ thuật hoàn thiện con người / Joanne Lipman, Melanie 

Kupchynsky; Phạm Linh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H.: Dân trí, 2022. - 371tr.: Hình 

ảnh; 24cm. - (Tủ sách: Giáo dục) 

Tóm tắt: Sách cho ta những bài học, không chỉ trong phạm vi học tập, định hướng 

thành công mà cả về nhân sinh quan trong cuộc sống, cách yêu thương chia sẻ, cách 

vượt qua khó khăn, cách cảm nhận hạnh phúc. 

+ Môn loại: 787.2 / C126V 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20979 

- Phòng Mượn: MG 11279 
 

124/. FORD, ADAM. Chánh niệm từng phút giây: Bước chậm lại giữ hiện tại trong 

ta / Adam Ford; Diệu Linh dịch. - H.: Lao động, 2022. - 159tr.; 19cm. - (Tủ sách: 

Buddhism) 

Tên sách tiếng Anh: Mindful thoughts for walkers 

Tóm tắt: Giúp bạn khám phá ra cách đi bộ như thế nào để gia tăng mức độ nhận 

thức và cải thiện cuộc sống ý thức của mình. Khiến cuộc đi bộ trở nên thú vị hơn, hiểu 
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được chỗ đứng của mình trong thế giới tự nhiên và để ý thức hơn với khoảnh khắc hiện 

tại. 

+ Môn loại: 796.51 / CH107N 

- Phòng Mượn: MG 11296 

 

800. VĂN HỌC 

 

125/. DUBOIS, JEAN- PAUL. Không ai sống giống ai trong cuộc đời này / Jean- 

Paul Dubois; Nguyễn Thị Tươi dịch. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 316tr.; 21cm.     

(Tủ sách: Văn học hiện đại) 

Tên sách tiếng Pháp: Tous les hommes n''habitent pas le monde de la même facon 

+ Môn loại: 843 / KH455A 

- Phòng Mượn: MN 12691-12692 
 

126/. KURBAN SAID. Ali và Nino / Kurban Said; Nguyễn Bích Lan dịch. - H.: 

Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 365tr.; 21cm. - (Tủ sách: Kinh điển) 

Tên sách nguyên bản: Ali und nino 

+ Môn loại: 892.4 / AL300V 

- Phòng Mượn: MN 12689-12690 
 

127/. Vào cõi Bác xưa / Tuyển chọn: Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hậu. - H.: Thông 

tin và Truyền thông, 2022. - 394tr.; 24cm 

+ Môn loại: 895.9221008 / V108C 

- Phòng Mượn: MV 24151 
 

128/. PHẠM BÁ NHƠN. Đôi bờ: Thơ / Phạm Bá Nhơn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2022. - 243tr.; 21x21cm 

+ Môn loại: 895.92214 / Đ452B 

- Phòng Mượn: MV 24118 

 

129/. DƯƠNG HƯỚNG. Bến không chồng: Tiểu thuyết / Dương Hướng. - Bản 

đặc biệt. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 295tr.; 23cm 

+ Môn loại: 895.922334 / B254KH 

- Phòng Mượn: MV 24146 
 

130/. BẢO NINH. Nỗi buồn chiến tranh: Tiểu thuyết / Bảo Ninh. - Bản đặc biệt.  

Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 278tr.; 23cm 

+ Môn loại: 895.922334 / N452B 

- Phòng Mượn: MV 24145 
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131/. NGUYỄN NGỌC TƯ. Gió lẻ và 9 câu chuyện khác: Tập truyện ngắn / 

Nguyễn Ngọc Tư. - In lần thứ 17. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 164tr. : Tranh 

vẽ; 20cm 

+ Môn loại: 895.92234 / GI-400L 

- Phòng Mượn: MV 24104-24105 
 

132/. HUỲNH THU DUNG. Tình mù trong bóng đêm dài: Tiểu thuyết / Huỳnh 

Thu Dung. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 282tr.; 23cm 

+ Môn loại: 895.92234 / T312M 

- Phòng Mượn: MV 24142 

 

133/. LÊ BÁ DƯƠNG. Những bức di thư Thành cổ / Lê Bá Dương biên soạn. - H.: 

Nxb. Trẻ, 2022. - 118tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.922632 / NH556B 

- Phòng Mượn: MV 24112-24113 
 

134/. TRỊNH CÔNG SƠN. Thư tình gửi một người / Trịnh Công Sơn. - Tái bản 

lần thứ 12. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 356tr. : Ảnh; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những bức thư của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn gửi cho bạn gái 

của ông là cô gái Huế có tên Nguyễn Dao Ánh. Những bức thư tình này là một áng văn 

chương ấn tượng trong đời hoạt động nghệ thuật của ông. 

+ Môn loại: 895.922634 / TH550T 

- Phòng Mượn: MV 24147 

 

135/. Ký ức người lính: Để tri ân và hành động nhân nghĩa nhiều hơn! / Nguyễn 

Mạnh Đẩu, Kiều Mai Sơn, Trần Thanh Tuấn,... - H. : Thông tin và Truyền thông, 2022. 

Ảnh. - 24cm 

T.16. - 491tr. 

+ Môn loại: 895.922808 / K600Ư 

- Phòng Mượn: MV 24152 
 

136/. TRẦN BẢO ĐỊNH. Lá rụng mùa: Mấy vấn đề về môi trường sinh thái Nam 

Bộ / Trần Bảo Định. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 358tr.; 

21cm 

+ Môn loại: 895.9228084 / L100R 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61820 

- Phòng Mượn: MV 24108-24109 
 

137/. ĐỖ PHẤN. Lan man nghìn năm phố: Tản văn / Đỗ Phấn. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Nxb. Trẻ, 2022. - 252tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.92284 / L105M 

- Phòng Mượn: MV 24106-24107 
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138/. THIÊN PHONG. Sống như trái dứa / Thiên Phong, Thanh Mai. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 223tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.92284 / S455NH 

- Phòng Mượn: MV 24153-24154 
 

139/. LÊ HÀ UYÊN. Trải dài nỗi nhớ / Lê Hà Uyên. - H.: Hồng Đức, 2022. - 439tr.; 

21cm 

Tên thật của tác giả: Lê Văn Quới 

+ Môn loại: 895.92284 / TR103D 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61821 

- Phòng Mượn: MV 24114-24115 
 

140/. HỒ YÊN THỤC. Nhật ký cô giáo - Học kỳ thu / Hồ Yên Thục. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 149tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.9228403 / NH124K 

- Phòng Mượn: MV 24165-24166 

 

141/. LÊ TIỀN TUYẾN. Tuyển tập Bút ký - Phóng sự ảnh / Lê Tiền Tuyến. - Tp. 

Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 2 tập; 30cm 

T.1 : Dấu ấn lữ hành . - 295tr. 

Tóm tắt: Tuyển chọn những bài phóng sự, ghi chép của tác giả đăng trên báo Sài 

Gòn giải phóng, Sài Gòn đầu tư tài chính về những đặc trưng văn hoá - sự kiện lịch sử 

của dân tộc và của các quốc gia trên thế giới qua các phần: Quê hương - Đất nước; Văn 

hoá - Sáng tạo; Du lịch - Khám phá. 

+ Môn loại: 895.9228403 / T527T 

- Phòng đọc Tra cứu: TC 4728 
 

142/. LÊ TIỀN TUYẾN. Tuyển tập Bút ký - Phóng sự ảnh / Lê Tiền Tuyến. - Tp. 

Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 2 tập; 30cm 

T.2 : Nhìn ra thế giới. - 259tr. 

Tóm tắt: Tuyển chọn những bài phóng sự, ghi chép của tác giả đăng trên báo Sài 

Gòn giải phóng, Sài Gòn đầu tư tài chính về những trải nghiệm kho tàng tri thức nhân 

loại qua các phần: Trong mắt chúng tôi, một góc nhìn khác và di sản - nghệ thuật. 

+ Môn loại: 895.9228403 / T527T 

- Phòng đọc Tra cứu: TC 4729 

 

143/. XUÂN HIẾU. Thanh xuân không chỉ một thời / Xuân Hiếu. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 404tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.9228403 / TH107X 

- Phòng Mượn: MV 24116-24117 
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144/. ROSIE NGUYỄN. Mình nói gì khi nói về hạnh phúc / Rosie Nguyễn. - H.: 

Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 194tr.; 21cm 

Tên thật của tác giả: Nguyễn Hoàng Nguyên 

+ Môn loại: 895.9228408 / M312N 

- Phòng Mượn: MV 24110-24111 
 

900. LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 

 

145/. RICART, JOAN. Bí ẩn của lịch sử: Hành trình đi qua các câu hỏi chưa được 

trả lời của mọi thời đại / Joan Ricart; Minh Hằng dịch. - H.: Lao động, 2021. - 255tr.: 

Minh hoạ; 27cm 

Tên sách tiếng Anh: Mysteries in history 

Tóm tắt: Giới thiệu những bí ẩn hấp dẫn được khám phá, chứng minh trong lịch 

sử về: Người Inca, những cuộn giấy của biển Chết, thế giới bí mật của Hội Tam Điểm, 

Rosswell: Sự khởi đầu của kỷ nguyên UFO, bí mật của Thế chiến thứ II, bí ẩn những 

phương pháp chữa bệnh kỳ lạ... 

+ Môn loại: 909 / B300Â 

- Phòng đọc Tra cứu: TC 4738 
 

146/. RICART, JOAN. Kỳ Quan Thế Giới = World''s greatest wonders / Joan 

Ricart; Hoàng Anh dịch. - H.: Lao động, 2021. - 255tr. : Minh hoạ; 27cm 

Tóm tắt: Trình bày trực quan hấp dẫn về 30 kỳ quan thiên nhiên và nhân tạo trên 

thế giới tuyệt đẹp cùng vô vàn bất ngờ, những khung cảnh ngoạn mục được tạo nên bởi 

sự sáng tạo không giới hạn của con người và bàn tay tuyệt diệu của mẹ thiên nhiên. 

+ Môn loại: 910 / K600QU 

- Phòng đọc Tra cứu: TC 4737 
 

147/. Thành phố kỳ vĩ nhất thế giới = Word''s greatest cities / Nuria Cicero, 

Tranipton dịch. - H.: Dân trí, 2021. - 255tr : Minh hoạ; 27cm 

Tóm tắt: Trình bày 30 thành phố tiêu biểu trên thế giới với những biểu tượng nổi 

bật về lịch sử cũng như tài năng sáng tạo vượt bậc của con người nơi đây. 

+ Môn loại: 910 / TH107PH 

- Phòng đọc Tra cứu: TC 4736 
 

148/. LÊ MINH TRIẾT. Từ điển các danh nhân khoa học và kỹ thuật thế giới / Lê 

Minh Triết chủ biên. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 1996. - 428tr.; 23cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử của các nhà khoa học và kỹ thuật tiêu biểu trong các 

lĩnh vực toán học, vật lý học, hoá học, sinh học, thiên văn học và các lĩnh vực ứng dụng 

có liên quan. 

+ Môn loại: 920.02 / T550Đ 

- Phòng đọc Tra cứu: TC 416 
 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 12/ 2022                                      THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

37 
 

149/. V.I. Lê-Nin: Thân thế và sự nghiệp: Tài liệu và ảnh / A. A. A-me-li-na, A. C. 

A-ve-ri-a-nô-va, I. N. Na-da-rốp,.... - Mát-xcơ-va: Tiến bộ, 1986. - 491tr.; 29cm 

Tóm tắt: Nói về thời thơ ấu và thời thanh niên của V. I. Lê-Nin, về sự hình thành 

thế giới quan và thời kỳ bắt đấu hoạt động cách mạng của Người. Những tài liệu kể về 

hoạt động của V. I. Lê-Nin vào những năm cách mạng dân chủ nhân dân đầu tiên ở Nga 

1905-1907, hoạt động của Người sau khi cách mạng thất bại, hoạt động tại Đại hội II 

Đảng Công nhân Dân chủ - Xã hội Nga... 

+ Môn loại: 947.08092 / V300L 

- Phòng đọc Tra cứu: TC 393 
 

150/. NÊ-NA-RÔ-CỐP, ANBE. Lịch sử cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười 

vĩ đại: Có ảnh minh hoạ / Anbe Nê-na-rô-cốp. - Mát-xcơ-va: Tiến bộ, 1987. - 399tr.; 

23cm 

Tóm tắt: Tập hợp các loại ảnh, tranh vẽ, văn kiện, tài liệu báo chí... có phản ánh 

các sự kiện quan trọng nhất diễn ra trong năm 1917 năm diễn ra Cách mạng Tháng Mười 

Nga. 

+ Môn loại: 947.085 / L302S 

- Phòng đọc Tra cứu: TC 396 
 

151/. 50 năm chiến đấu, 50 năm thắng lợi. - H.: Thông tấn xã Việt Nam, 1980. 

140tr; 30cm 

Tóm tắt: Tập hợp những hình ảnh của cuộc chiến đấu thắng lợi bảo vệ đất nước, 

chống bọn xâm lược bành trướng Bắc Kinh và của sự nghiệp cả nước thống nhất và xây 

dựng chủ nghĩa xã hội. 

+ Môn loại: 959.7 / N114M 

- Phòng đọc Tra cứu: TC 403 
 

152/. ĐỖ TRƯỜNG GIANG. Những vấn đề lịch sử và văn hoá Champa / Đỗ 

Trường Giang, Đổng Thành Danh, Bá Minh Truyền đồng chủ biên. - H.: Thế giới, 

2021.- 527tr.; 24cm 

Tóm tắt: Gồm các bài viết về lịch sử, văn hoá và di sản của Champa: Vấn đề quan 

trọng trong lịch sử Champa như vai trò của các thành cổ Champa, sự hưng thịnh và suy 

vong của các Nagara trung tâm chính trị qua các thời kỳ; Sự du nhập và phát triển của 

các tôn giáo ở Champa, các vấn đề văn hoá nổi bật của cộng động người Chăm hiện 

nay; Thảo luận về vấn đề bảo tồn, phát huy các giá trị di sản của văn hoá Champa bao 

gồm di sản vật thể và phi vật thể. 

+ Môn loại: 959.7 / NH556V 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20982 

- Phòng Mượn: MG 11284 
 

153/. GLA-DU-NÔP, EP-GHÊ-NI. Việt Nam / Ep-Ghê-Ni Gla-Du-Nôp chủ biên.- 

H. : Văn hoá, 1986. - 239tr.; 27cm 
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Tóm tắt: Tập sách ảnh nêu lên cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc anh hùng và cuộc 

đấu tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam, cùng những thành tựu mà nhân dân Việt 

Nam đã đạt được trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

+ Môn loại: 959.7 / V308N 

- Phòng đọc Tra cứu: TC 401-402 
 

154/. NGÔ ĐỨC LẬP. Hệ thống cơ quan giám sát Triều Nguyễn (1802-1885): Từ 

thiết chế, định chế đến thực tiễn / Ngô Đức Lập. - H.: Khoa học xã hội, 2022. - 255tr.; 

24cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu hệ thống cơ quan giám sát dưới thời kỳ quân chủ Việt Nam 

trước triều Nguyễn; Quá trình xây dựng và kiện toàn hệ thống cơ quan giám sát dưới 

triều Nguyễn (1802-1885); Quá trình vận hành và những đóng góp của hệ thống cơ quan 

giám sát triều Nguyễn (1802 -1885); Những đóng góp và hạn chế trong cơ cấu tổ chức 

và thực tiễn hoạt động của hệ thống cơ quan giám sát triều Nguyễn (1802-1885). 

+ Môn loại: 959.7029 / H250TH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20983 

- Phòng Mượn: MG 11285-11286 
 

155/. THIERRY, FRANCOIS. Kho báu Kinh thành Huế sau ngày thất thủ Kinh 

đô/ Francois Thierry; Lê Đức Quang dịch và viết lời. - H.: Nxb. Hà Nội, 2022. - 471tr.; 

24cm. - (Tủ sách: Văn hoá - Giáo dục) 

Tên sách tiếng Pháp: Le trésor de hué 

Tóm tắt: Là những câu chuyện kể về số phận ly kỳ của những nén vàng, nén bạc 

sau ngày 23-05 năm Ất Dậu, nói lên những "kho báu" khác nhau nơi những vị quân 

vương cuối cùng, phong cách hội nhập văn hoá phương Tây của một số vị vua cuối cùng 

của triều Nguyễn. 

+ Môn loại: 959.703 / KH400B 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20989 

- Phòng Mượn: MG 11294 

 

156/. BỐN MẮT. Yên Bái đêm đỏ lửa / Bốn Mắt; Nguyễn Thành Quang dịch.     

H.: Khoa học xã hội, 2022. - 244tr. : Ảnh; 24cm 

Tóm tắt: Phân tích nguyên nhân dẫn đến vụ bạo động ở Yên Bái. Đề cập chủ yếu 

đến những nguyên nhân chủ quan từ phía quân đội Pháp và trách nhiệm của nhà cầm 

quyền Đông Dương. 

+ Môn loại: 959.7031 / Y603B 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20984 

- Phòng Mượn: MG 11287 
 

157/. CHACK, PAUL. Hoàng Hoa Thám / Paul Chack; Phùng Đức Trung dịch; 

Võ Nguyên Phong bổ chú. - H.: Khoa học xã hội, 2022. - 343tr.: Ảnh; 24cm 
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Tóm tắt: Tìm hiểu về cuộc đời của Hoàng Hoa Thám dưới góc phân tích của Paul 

Chack (với tư cách là trợ lý cho các Toàn quyền Đông Dương trong thời kỳ ác liệt nhất 

của cuộc đàn áp khởi nghĩa Yên Thế (1909-1910). 

+ Môn loại: 959.703092 / H407H 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20985 

- Phòng Mượn: MG 11288 
 

158/. NGUYỄN MẠNH HÀ. Hồ Chí Minh - Hành trình vì độc lập dân tộc (1911-

1945): Sách chuyên khảo / Nguyễn Mạnh Hà, Vũ Thị Hồng Dung. - H.: Chính trị Quốc 

gia - Sự thật, 2022. - 339tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí 

Minh từ năm 1911- 1945. Giai đoạn Người bôn ba khắp các nước vừa lao động kiếm 

sống, vừa tìm hiểu đời sống cũng như các phong trào đấu tranh nhân dân lao động ở 

nhiều nước tư bản và thuộc địa, không ngừng học hỏi, đánh giá để tìm con đường đúng 

đắn để giải phóng dân tộc... 

+ Môn loại: 959.704092 / H450CH 

- Phòng Mượn: MG 11262-11263 
 

159/. Hồ Chủ Tịch với miền Nam. - Tái bản. - H.: Thanh niên giải phóng, 1975. 

151tr.; 18cm 

Tóm tắt: Những đường lối đúng đắn của Hồ Chủ Tịch đối với cách mạng miền 

Nam từ năm 1945 đến năm 1969 (Tuyên ngôn độc lập, lời kêu gọi toàn quốc kháng 

chiến, thư gửi đồng bào và chiến sĩ, báo cáo chính trị, diễn văn khai mạc...). 

+ Môn loại: 959.704092 / H450CH 

- Phòng Mượn: MG 130 
 

160/. ĐỖ HOÀNG LINH. Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh: Hành trình cứu nước= 

Nguyen Ai Quoc - Ho Chi Minh: The itinerary to found democratic republic of Vietnam 

(DRV) / Đỗ Hoàng Linh chủ biên, Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Thị Bình. - H.: Thông 

tin và Truyền thông, 2022. - 252tr.: Hình ảnh; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày tiểu sử và các sự kiện, bút tích quý giá có liên quan đến quá 

trình hoạt động của Người từ năm 1911-1945. Góp phần tuyên truyền sâu rộng đến cán 

bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn những công lao và cống hiến 

vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

+ Môn loại: 959.704092 / NG527A 

- Phòng đọc Tra cứu: TC 4721-4722 
 

161/. Điện Biên Phủ - Trang sử anh hùng / Biên soạn: Thành Xuân Chung, Hoàng 

Cơ Quảng, Hoàng Ngọc Thiết. - H.: Quân đội nhân dân, 1984. - 110tr.; 32cm 

Tóm tắt: Tập ảnh ghi lại chiến công Điện Biên Phủ và thắng lợi rực rỡ, oanh liệt 

của nhân dân các dân tộc Tây Bắc cùng đồng bào cả nước (đỉnh cao của cuộc chiến lược 
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Đông - Xuân 1953 - 1954) và nêu tấm gương chói lọi về sự chỉ đạo chiến lược tài tình 

của Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Hồ Chủ tịch. 

+ Môn loại: 959.7041 / Đ305B 

- Phòng đọc Tra cứu: TC 389 
 

162/. Chống Mỹ cứu nước - Thiên anh hùng ca vĩ đại / Sưu tầm, biên soạn, viết lời 

dẫn: Thành Xuân Chung, Hoàng Cơ Quảng, Hoàng Ngọc Thiết. - H.: Quân đội nhân 

dân, 1985. - 167tr.; 30cm 

Tóm tắt: Một số hình ảnh của quân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ: Miền 

Bắc hoàn toàn giải phóng, tiến lên chủ nghĩa xã hội, chi viện cho Miền Nam, Miền Nam 

dưới ách thống trị của Mỹ và tay sai; Các chiến dịch giải phóng Miền Nam, thống nhất 

đất nước. 

+ Môn loại: 959.7043 / CH455M 

- Phòng đọc Tra cứu: TC 390-391 
 

163/. HỒ CHÍ MINH. Miền Nam thành đồng tổ quốc / Hồ Chí Minh. - H.: Sự thật, 

1985. - 207tr.; 19cm 

Tóm tắt: Tập hợp một số bài nói và bài viết từ năm 1945 đến năm 1969 của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh. 

+ Môn loại: 959.7043 / M305N 

- Phòng Mượn: MG 114 
 

164/. IMMERWAHR, DANIEL. Làm sao để che giấu một đế quốc = How to hide 

an empire: Lịch sử Đại Hoa Kỳ / Daniel Immerwahr; Trần Trọng Hải Minh dịch. - H.: 

Thế giới, 2022. - 582tr.: Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Lịch sử Đại Hoa Kỳ được mô tả qua ba hồi: Sự bành trướng về miền Tây, 

tiến về phía tây đường biên giới quốc gia và xua đuổi thổ dân châu Mỹ; Hồi thứ hai diễn 

ra bên ngoài lục địa, Hoa Kỳ bắt đầu sáp nhập những lãnh thổ hải ngoại mới, đầu tiên 

tuyên bố chủ quyền với vài chục hòn đảo không có người tại Caribe và Thái Bình 

Dương, Alaska vào năm 1867... và điều đặc biệt sau đó Hoa Kỳ ở đỉnh điểm quyền lực 

lại xa lánh việc trở thành một đế quốc thuộc địa. 

+ Môn loại: 973 / L104S 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20976 

- Phòng Mượn: MG 11275-11276 
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